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LỜI NÓI ĐẦU

Việt Nam là đất nước của những ki tích chống ngoại xâm. Việt Nam 
còn là đât nước của thi ca. Từ trong nôi, mỗi một chúng ta lớn lên bằng 
sữa và cả bằng lời hát ru của mẹ. Dân ca, ca dao ngấm thẩm vào tâm 
hồn từ thuở lọt lòng. Lời hát ru đó dạy ta nhân nghĩa, dạy ta làm 
người... Tiếp nối, đến lượt chúng ta dạy con cái như vậy. Chẳng rõ còn 
nơi nào nữa trên trái đất này, dân tộc hướng tạo ý thức làm người, trước 
hết bằng thi ca?

Thơ là tâm trạng, là sản phẩm của cảm xúc, là tinh tuý của tâm 
hổn. Thơ là phương thức giãi bày, giúp ta bớt phiền lụy, cho ta nhân đôi 
niềm vui. Thơ làm cho con người dịch sát gần nhau hơn, hiểu nhau và 
đổng cảm hơn.

Thơ đã hiện hữu trong đời sống xã hội từ ngàn xưa và đã trở thành 
một yếu tố quan trọng khó có thể thiếu trong đời sống tinh thần của 
dân tộc Việt. Đất nước này làm thơ và đánh giặc. Đất nước này làm thơ 
và dựng xây. Làm thơ để biểu đạt sự cảm khoái, niềm tự hào. Vui, làm 
thơ mà khó khăn mệt nhọc buồn mắc cũng làm thơ.

Bởi vậy còn có nhu cầu làm thơ tức con người đang ở tâm thế tự 
tin. biết mình, rõ ta. Làm thơ. đọc thơ và in thơ cho mọi người cùng xem 
từ xa xưa đã trở thành một tập quán, một phong tục tao nhã, một nét 
đẹp của người Việt.

Biên soạn và xuất bản tập thơ Gió thị trường của hội viên CLB 
Thơ Văn hoá Doanh nhân Hải Phòng là, bằng vào dạng thức phổ cập 
ấy. chúng tói muốn thêm một chút chút góp phần phát triển và làm 
phong phú mỹ tục đó.



Gió thị trường, bên cạnh các tác giả doanh nhân đã thành danh 
trong làng thơ như Tô Ngọc Thạch, Vũ Thành Chung, Trịnh Anh Đạt, 
Minh Trí... và các anh, chị là Hội viên Hội Nhà vãn Hải Phòng, phần 
lớn tác giả có tên trong tập là các Doanh nhân. Nhiệm vụ chính của họ 
là quản lý công sở, chỉ đạo sản xuất kinh doanh. Ở giai đoạn kinh tế 
thị trường này làm một doanh nghiệp, làm một Doanh nhân khó lắm! 
Thời cha chung không ai khóc qua rổi, nay tất tật đè lên vai người đứng 
đầu. Hay cũng do anh mà dở cũng tại anh. Lo cái ăn, cái mặc và lo 
cuộc sống cho trăm con người, cho ngàn con người đâu dễ. Phải lao 
tâm khổ tứ, phải bươn trải kiếm tìm, phải chắt chiu gom góp... Với các 
Doanh nhân, thời gian cũng là tiền bạc. Vậy mà các anh các chị vẫn 
để tâm đến thơ, vẫn dành thời gian cho thơ, điều đáng quý, đáng trân 
trọng, trước hết là chỗ ấy. Thơ của các anh các chị có thể chưa mấy 
hay, nhưng phía sau sự thô vụng thiếu kinh nghiệm đó (lẽ đương 
nhiên), người đọc ghi nhận một sự đam mê, một tấm lòng.

Gió thị trường, trước hết thể hiện cái tình, cái cảm thật ở những 
người mà làm thơ chỉ là một thoáng thư giãn trong chồng đống của biết 
bao bận bịu lo toan khác... Bởi vậy, dẫu chưa thật thoả mãn, nhưng 
tuyển chọn và xuất bản tập thơ này là bước đầu chúng tôi muốn giới 
thiệu với bạn đọc những trạng huống cảm xúc của những con người 
như thế, những Hội viên CLB thơ Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng. 
Đánh giá là quyền ở người đọc.

TỔNG THƯ KÝ HỘI NHÀ VÁN HẢI PHỎNG
CHỦ TỊCH CLB VÀN HOÁ DOANH NHÃN HẢI PHÒNG

Nhà văn ĐÌNH KÍNH



BÙIQƯÝTHựC
Giám đốc Công ty TNHH TM Phúc Long 

Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
* Ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh vòng bi Koyo, gối đỡ Asahi (Nhật Bản)
- Xích tải, thiết bị công nghiệp

* Tác phẩm:
- Ngõ xuân (NXB Hải Phòng 2003).
- Tiếng đàn mua (NXB Hải Phòng 2004).
- Chân trời cỏ may (NXB Hội Nhà văn 2006).
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AM VANG SONG

Mot mai toe trang long toy
Toi ve ngii vdi thdng ngdy tram tit
Mdnh ddi ni(a thtfc mia Ini’
Bait treti mitefn dam may mil de than

Chan di moi gdi non ngdn
Toi then nhd me khon khan me ve
Thac gheiih hito’n trdi tndi nghe 
Tam than gay glide ehan ehe ludn hoi

8 BUI QUV THUC



Buồm trăng nhẹ gió ra khơi
Ta đi vê phía chân trời cỏ may
Qua cơn đau đớn dạn dầy
Đời thơ tọa lạc dọa đầy đêm thâu

Neo thán vào chuyện đẩu đâu
Con tầu giữa biển loang màu hoàng hôn 
Đành rằng thản phận sóng vờn
Trái tim vồ vập dập dồn vào em

Chòm sao dẫn lối qua đêm
Thời gian chớp mắt giọng khèn gọi trăng 
Gian nan đổ xuống vai trần
Nhọc nhằn vẹt cả ân cần sang nhau

Lời xưa thành sóng bạc đầu
Ai mang thao thức bắc cầu năm canh 
Trồng trành nắng rót tim anh
Ban mai em chảy vòng quanh kiếp tình.
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ĐI DOC TRIỂN SÔNG

Tỉnh giấc
Rùng mình đêm bao la 
Em và con ngon giấc 
Anh chống lại chính mình 
Mường tượng sức ì úp chụp 
Không lún sâu 
Vượt ra từ ỷ nghĩ 
Dây vô hình níu chán ai 
Ban mai xa xẩm.

Lời mẹ ru dọc triền sông gió 
Tháng chín nắng vun vàng hạt thóc 
ơn mồ hôi mệt nhọc ruộng đồng...

10 BÙI QUÝ THỰC



Diễn hiến khác
Chạm tới miền cô lập
Bưérc chân dập dồn đỉnh dốc
Ve vuốt nỗi buồn
Hương thu xa lắc
Men nồng say khướt chân mây.

Có khoảng cách không còn
Sóng sánh nước hồ xanh thăm thẳm
Tình yểu thả từng chiếc lá
Thời gian vụt sang ngang
Con thuyên không bến đậu
Dồng người chảy xiết nhau.

Tỏi đi hết nửa đời
Nhận ra ta cũng mênh mông sóng nước 
Trọng vọng trái tim người
Cặm cụi qua đêm...
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CHÂN DUNG
Kính tặng Hoạ sỹ Nguyễn Mạnh

Những chân dung ma mị
Vượt số mệnh an bài
Mỗi người một danh tính
Soi vào tôi vết bầm

Đối thoại cùng góc khuất
Ân náu cõi âm dương
Tâm thế xoáy trong ảo vọng 
Hả hê cung bậc người
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Nhận ra dáng ông ngồi 
Hiện ỉên quyền năng khả biến 
Đường nét quay cuồng

thoát khỏi khung vuông vắn 
Quặn lên màu sắc cuộc đời

Khóc cười trần gian cứu thế
Câu thơ hư ảnh đi
Xoay chiêu thời giờ nghiệt ngã 
Nắn đường cong thầm thì

Vung tay tràn ước vọng 
Toan trắng phủ thăng trầm 
Ai một mai mong ngóng 
ơ kìa hồn tranh...

22.08.2006
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TRẢNG KHUYẾT

Từ độ trăng khuyết nửa 
Đêm thả cánh buồm trôi 
Gió đắm say vô định 
Hồn ai vương lưng trời

Bồi hồi hương trăng ngát 
Thổn thức phía trùng khơi 
Cuối đường xưa cơn khát 
Tìm vê' nửa trăng rơi.
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BÙI MẠNH ĐỨC
Chủ tịch HĐTV HTX Hải Đông

* Ngành nghề kinh doanh:
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
- Trang trí nội, ngoại thất.

* Quan điểm sáng tác:
Trái tim người lính năm xưa luôn thôi thúc tôi viết nên 

những vần thơ về một thời đạn bom, khói lửa trên chiến 
trường Quảng Trị.
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QUẢNG TRỊ MÙA HÈ ĐỎ LỬA

Tôi vê' thăm lại chiến trường xưa 
Quảng Trị giữa trưa hè đỏ lửa 
Dòng Thạch Hãn cồn cào trăn trở
Máu đồng đội đổ nhiều lọc mãi nên xanh

Xe em có qua cổ Thành
Xin hãy nhấn còi nho nhỏ
Dưới chân thành ban anh còn nằm đó
Hồn hiện vê bỡ ngỡ, báng khuâng
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Ịl Mũ
THƯVỈỆN KHTH.HẢl PHÒNG

PHÒNG DỊỊACH8

Xin một nhành hoa trên cánh đồng Triệu Phong 
Thả xuống d(')ng sông cho bạn tôi thêm hiểu 
Đây là quà của hoà bình tặng chiến tranh
Đỏ lửa mùa hè trời Quảng Trị rất xanh

Anh vê Cam Lộ mẹ bùi ngùi nhắc Anh
Không nơi nào giá đất đắt như Thành CỔ 
Đất nước mình Phượng chỉ đây mới chói đỏ
Bởi máu xương dưới đó bừng lên thắp thắm trời

Quảng Trị chịu trăm tấn bom nổ đạn rơi
Không một tấc đất nào của CỔ Thành

không nhuộm máu 
Nắng dãi mưa dầu khúc ruột miền Trung đau đáu 
Đất rộng, trời cao thuận lẽ âm dương
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Quảng Tri anh hùng nên cũng lắm hi thương 
Một viên gạch không còn lành

là chứng nhân tội ác
Mán và xương còn nằm sâu trong lòng đất 
Là lời thê, ìò'1 nhắn mũi mai sau

Phương tiện chiến tranh
thâm độc những âm mưu

Tám mốt ngày đêm đất và người
không hề khuất phục

Bắt kè thù cúi đầu hất lực 
Vang lời ca hất tử CỔ Thành ơi!

Tháng 7 năm 2005 - Quảng Trị
Tháng 10 năm 2005 - Hải Phòng
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BIỂN NHÓ VÀ EM
Tặng Câu lạc bộ Biển Nhớ 5 tuổi

Sao lại đặt tên em là Biển Nhớ
Cháy lòng anh trăn trở trái tim người
Biên mênh mông, em thì quá xinh
Nỗi nhớ đong đầy chao nghiêng câu hát ghẹo 
Em tròn đầy mà nhỏ nhoi trông cậy
Tiếng hát loang vào không gian, lặn vào anh 
Trong ngọc trắng ngà xúng xính áo xanh
Biển là em, em và Biển Nhớ
Dạt dcìo câu hát sóng triều lên bỡ ngữ 
Nghiêng chao ánh mắt, lúng liếng nụ cười 
Tiếng hát xao lòng anh lắm em ơi!
Anh không thích gọi là người vì phải về, phải ở 

GIÓ THỊ TRƯỜNG 19



Tái tê câu Quan họ ngưèri ở đừng về 
Đêm chưa tàn sao nỡ chia tay giã bạn 
Chảy vào ca dao anh lại chẳng cho về 
Da diết cáu hò mà không tái tê 
Không dại khờ mà mênh mông vỏ tận 
Sóng của biển, sóng của lòng người 

chìm sâu thấm đậm
Biển tròn dầy mà vẫn nhớ nhung em 
Con sống nào lang thang triền miên 
Con sóng nào em gửi tình vào biển 
Con sóng nào dành cho anh lưu luyến 
Con sóng nào Vỗ nhịp tim anh 
Con sóng nào của Biển Nhớ, của em 
Vì yêu em anh hôn lên ngực sóng
Cho anh dại klừì yêu Biên Nhớ và Em!

Tháng 12/2006
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CÂU HÁT GIẬN THƯƠNG
Tặng T

Sao em lại hát hết giận rồi thương?
Chúng mình yêu nhau đáng thương hay giận 
Quê mình nghèo mẹ cả đời lận đận
Manh áo tơi giữa nắng hè, rau cháo nuôi con 
Câu hát chao nghiêng khúc ruột miền Trung 
Đau đáu đời người giận thương Ví dặm 
Tiếng hát em tròn nao lòng anh lắm 
Mẹ chắt chiu truyền cho em khúc hát để đời 
Hết giận rồi thương, thương lắm em ơi!
Bến sông nào là bến Sông La?
Con phà nào là phà Linh Cảm?
Con cò nào lặn vào câu Ví dặm? 
Mảnh trăng nào lư') hẹn lứa đòi 
Lời tỏ tình nào nỗi nhớ khôn nguôi 
Đêm phường vải đò đưa ai thương, ai nhớ
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Em về quê cấm Xuyên, Thạch Hà,
Nghi Xuân, Can Lộc

Cho anh cùng về Đức Thọ, Hương Sơn
Khắc nghiệt miên Trung nắng gió triền miên 
Nhưng lại có Thuý Kiều của Tố Như

giai nhân tuyệt tác
Anh lặng người nghe em hát
Lúng Ỉiếỉìg đò đưa hết giận rồi thương
Câu lư') xứ sở hơi thở miên Trung
Câu hát mẹ ru em
Em hát giận thương, thương giận nao lòng.

Hà Tây, ngày 21/5/2006
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BÙI NGUYÊN TÂM
Giám đốc Công ty CP Than Xuân Toan

* Ngành nghề kinh doanh:
- Kinh doanh than và thiết bị ngành than.
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

* Quan điểm sáng tác:
Với tôi, thơ là nguồn vui, nguồn cảm hứng trong cuộc 

sống và công việc hàng ngày.
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NHỚ TẾT XA

Phấp phỏng chờ mong áo mẹ mưa 
Nhà nhà thịt mỡ với dưa chưa 
Đôi cáu đối đỏ nhà thêm mới 
Bánh chưng chuối quất sẵn chợ chừa 
Sáng dậy lăm le đến nhà ai
Pháo nổ đêm qua còn sót lại 
Hồi hộp xuân nay ai mừng tuổi 
Bao nhiêu đút lợn, lợn dỏng tai 
Theo mẹ tưng tăng dến mọi nhà 
Chức tụng họ hàng khắp gần xa 
Sải cánh chim hay nay vê tổ 
Rét ngọt trời rám muôn sắc hoa.
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TÂM TÌNH VỚI MẸ

Mẹ ơi ngày xửa, ngày xưa
Thân cò lặn lội sớm trưa nhọc nhằn
Bây giờ cơm trắng, ngọt canh
Càng thương mẹ thuở nhọc nhằn sớm trưa
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Còng lưng mẹ gánh nấng mii'a
Nửa đời mẹ hán quá trưa chẳng về
Thân gầy thấp thoáng chân đê
Thấm bao muôi mặn dầm dê áo nâu
Bao đêm trằn trọc canh tháu
Đoạn trường là cd một câu chuyện dài
Nhưng mẹ tin ở ngày mai
Có con có cháu dặm dài vượt qua
Bây giờ mẹ tuổi chiêu tà
Thương hoàng hôn tím nhạt lỉhoà chân mày 
Suốt dời ươm hạt trồng cây
Nay vườn cua mẹ cho dầy trái thơm.
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BÙI ĐỨC TỈNH
Giám đốc điểu hành

Công ty Vận tải Dịch vụ tổng hợp 530

* Ngành nghề kinh doanh:
- Kinh doanh vận tải thuỷ bộ.
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

* Quan điểm sáng tác:
Những cảm xúc về chiến trường năm xưa luôn day dứt 

trái tim tôi để chuyển tải thành những trang viết về gia đình 
người đồng đội.
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TÌNH HOA PHƯỢNG

Tôi uống cạn bọt bia trên môi em
Để được say cốc chồng lên cốc
Màu áo đỏ hay màu hoa phượng đó 
Ánh nắng trưa hè

Mang cơn khát tình em.
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GIA ĐÌNH NGƯỜI ĐổNG ĐỘI

Chiến tranh đã rời xa
Năm tháng hào hùng trôi vào quá vãng
Gia đình người đồng đội
Bạn tôi ơi lưu ký những diệu kỳ

GIÓ THỊ TRƯỜNG 29

TDS
Rectangle

TDS
Rectangle

TDS
Rectangle

TDS
Rectangle



vẫn còn đây dư ủm khói súng 
vẫn C(')ìỉ đây chất dộc da cam 
vẫn còn dây vết thương chiến tranh 
Những đớn đau lặn vào từng dôi mắt 
Thăm thẳm đêm trường...

Người lính năm nao nay làm Doanh nhân
Xưa dối diện chiến trường lửa dạn
Nay dối diện thương trường
vẫn kiên trinh và trào dũng cháv hỏng

Xin dược tạc cho anh hiểu tượng máu xanh 
Màu của võng tăng,

màu của cây rừng
và màu lộc hiếc 

Đê trong mỗi gia dinh dồng dội tôi 
Luón hé mầm /zv vọng.
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CAO TIẾN THỤ
Nguyên Tổng Giám đôc cảng Hải Phòng

* Tác phẩm:

- Xứ Cảng (NXB Hải Phòng 2003).

* Quan điểm sáng tác:

Sau những giây phút bận rộn công việc hằng ngày với 
“Nghề Giám đôc”, tôi lại dành thời gian sáng tác thơ. 
Những vần thơ ví như sự cộng hưởng của tiếng tơ lòng...
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MƯA

Mưa Xuân chúm chím nụ đào
Mưa Hạ bì hõm bờ ao, bến đò
Mưa Thu nặng trĩu cánh cò
Mưa Đông gọi gió hanh khô, nắng vàng.

1 - 5 - 2004
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HOA LAN BIEN

Anh đưa lan về đây 
Phải xa rừng lan nhớ
Yêu lan từ thuở nhỏ 
Như yêu biển, yêu thuyền
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Làm Giám đốc trien miên
Suốt ngày toàn xem giấy
Cuộc đời anh có vậy
Thì lan đẹp với ai?...

Anh đưa lan vê đây
Là đưa rừng về biển
Với thuyên buồm dào dạt
Với hải âu, cánh bay

Đừng buồn nhé lan ơi!
Biển có rừng êm sóng 
Non xanh cùng nước biếc
Om ấp cả cuộc đời.

Hải Phòng, ngày 22/10/2002
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xứ CẢNG MẶN MÀ

Sao anh không về thăm xứ Cảng
Buồm thuyên ai thơ thẩn trên sông
Lá ủa khỏ, mấy giỏ phượng hồng
Cánh hải âu buồn trôi theo gió

Triêu xuống, nắng tàn, chuông chiều vọng đổ
Sáo diều ai nức nở tìm nhau
Nón lá, co mình, “bác xế’’ chờ lâu...
Chán lấm, mom sông, chi lần từng bữa.
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Sao anh không về thăm xứ Cảng
Phượng hồng nghiêng nghiêng dáng hờ sông 
Nắng đùa dai, làm má em hồng
Gió thầm thì, tóc em thơm hương bưởi

Hoa làng Lũng, khoe tà áo cưới
Trầu ai têm, cánh phượng trao duyên 
Cau Cao Nhân, má em lúm đồng tiền.
Hội chọi trâu, anh vê xin cưới!

Sao anh không về thăm xứ Cảng
Đợi gió về anh chở trăng lên
Biển là em... Nanh biếc diu hiền
Mây xoã tóc, bồng bênh trên sóng

Xứ Cảng với tôi - Đời, Thơ - khát vọng.
Đi trọn cuộc đời đẹp mãi bài ca 
Cho tôi hôn xứ Cảng mặn mà...

Rằm tháng 8-2003
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ĐÀO VĂN LAI
Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Hải Phòng

* Ngành nghề kinh doanh:
- Kinh doanh vật tư thiết bị phụ tùng.
- Đào tạo chuyên ngành tài chính, kế toán, chứng khoán.

* Quan điểm sáng tác:
Tôi thường làm thơ ca ngợi thành phố, quê hương đổi 

mới, nhưng những vần thơ tình luôn là đề tài mà tôi hằng 
theo đuổi.
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QUÊ TÔI

Quê hương tôi, sơn thuỷ hữu tình 
Có núi đá và di'mg sông uốn lượn 
Có cánh cò bay lả bay la
Đẹp hơn sông quê Tế Hanh đã tà 
“Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu 
Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy 
Bạn bè tỏi túm năm tụm bảy 
Kẻ sớm hôm chài lưới trên sông 
Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng 
Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến ’’ 
Kháng chiến qua rồi tôi không vê qué nữa 
Xa nơi chôn nhau cắt rốn t('ứ chốn thành đô 
Nhưng lòng tôi vẫn nhớ vê nguồn cội

38 ĐÀO VĂN LAI



Bởi nơi ấy có Mẹ, cớ Cha
Có họ hàng, hạn bề cùng làng xóm 
Có cánh đồng ran xanh non đủ các loài 
Nhộn nhịp đêm ngày râm ran cười nói 
Hỡi quê hương yêu dấu của tôi ơi! 
Hãy ngọt ngon như chùm khế chín 
Và dòng sông cứ trong xanh lắng đọng 
Núi đá kia cũng đừng lở, đừng mòn 
Cánh đồng rau non lại mơn mởn xanh 
Cánh đồng lúa cũng toả hương thơm ngát 
Để hồn tôi được cùng hoà quyện 
Nơi quê mình đầy ắp tuổi thơ.
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HẢI PHÒNG THÁNG 5

Thành phố tôi tháng 5 kiêu hãnh
Biển rộng sông dài bến cảng kề bên 
Đường nối dài nhà máy mới mọc lên
Hải âu bay chào dô thị loại một
Tiếng máy reo vang công trường rộn rã 
Dòng xe dài hối hả ngày đêm
Hải Phòng vươn xa những công trình vĩ đại
Rực sáng tương lai rạng rỡ lòng người
Hải Phòng ơi ta yêu mãi mãi
Màu phượng hồng thành phố của tháng 5
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NGƯỜI TÔI THẨM NHỚ

Thơ viết cho ai mà tôi thầm nhớ 
Như sóng vỗ về mãi biển khơi xa 
Gửi cho ai mà tôi không địa chỉ 
Mịt mờ mây bay hay u tối sương dầy 
Thương hoa rơi suốt dặm dài nối mãi 
Biển rộng sông dài có thấu với thời gian 
Tôi cay đắng vui buồn nhiêu lắm 
Những nghĩ suy nguyên vẹn buổi ban đầu 
Ngưcù tôi thương ở phương trời có hiểu 
Dòng thơ này tôi viết để tặng em.
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NU HON ĐAU

Em còn nhớ nụ hôn đầu trên má 
Đỏ ửng hồng làm đẹp khuôn trăng 
Em ngại ngùng bờ môi ai lịm ngọt 
Đầy ắp nồng nàn hơi ấm của tình yêu 
Em vẫn đẹp trong mắt anh sáu thẳm 
Hương tình em nguyên vẹn buổi ban đầu 
Em vẫn tươi nụ cười duyên dáng 
Lòng anh rạo rực, xôn xao 
Qua những nồng nàn kỷ niệm 
Làm anh thường thao thức nhớ em 
Em đâu hiểu những điều kỳ diệu ấy 
Nụ hôn đầu vẫn cháy bỏng tim anh.
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ĐÀM CÔNG HUẾ 
Nguyên Phó Tổng Giám đốc thứ nhât 
Công ty Liên doanh LEPSE Việt Nam

* Quan điểm sáng tác:

Thơ với tôi là những tâm sự và tình cảm xuất phát từ trái 
tim đối với quê hương đất nước và con người mình yêu quỷ.
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HẢI PHÒNG ĐÊM ĐẦY SAO

Đêm mùa hạ
Nỗi nhớ cháy lòng
Những vì sao nhấp nháy
Như dấu hỏi

Tôi hỏi trời cao, đâu vì sao Khuê?
Tự ngàn xưa thơ Nguyễn Trãi vọng về
Cây thông đứng bên trời lặng lẽ
Ánh sao khuya chia sẻ tình người

Gió biển mặn mòi, vẫn ngọt đầu môi 
Con cáy con còng viết thơ trên cát
Ói Hải Phòng! Đêm nay tôi muốn hát 
Về những con người, về những vì sao.
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THUỶ CHUNG

Mắt em thăm thẳm giếng thơi
Phải duyên em có cuộc đời trong anh
Cho dù gió bấc nắng hanh
Đời anh tất cả vẫn dành cho em.
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TÌNH MẮT

Mắt em là giếng khơi
Làn nước trong xanh ngắt 
Mắt em là hiển trời
Chạnh lỏng anh ngây ngất.
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HƯƠNG NHÀI

Tình nghĩa nặng sâu sao thể phai
Tựa lưng, tám đắc cạnh gốc nhài
Toả hương khoe sắc xanh xanh nắng
Đậm đà mùi vị ngát hương nhài.
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THU HÀ NỘI

Trời Hà Nội hôm nay đẹp lắm 
Mây nhởn nhơ bay
Một màu xanh thăm thẳm
Những ráng chiều
Nhuộm tím cánh đồng hoang 
Những ước mơ

Sóng bước ánh trăng vàng
Thu Hà Nội, hôm nay đẹp quá
Gió hiu hiu

Sáng mát một tâm hồn
Lòng thanh thản, thở chung một nhịp đập 
Trái tim hồng thổn thức giữa đêm thu.

03/09/2006
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ĐOÀN VĂN KHƯƠNG
Phó Giám đốc

Xí nghiệp xếp dỡ cảng Chùa Vẽ

* Ngành nghề kinh doanh:
- Kinh doanh vận tải, xếp dỡ.
- Vận chuyển contener.

* Quan điểm sáng tác:
Thơ với tôi là tấm lòng dành cho quê hương và những 

người thân yêu của mình.
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THÔNG ĐÀ LAT

Đà Lạt hoa và cây
Đồi thông và khe suối
Cây thông già đứng đó mấy trăm năm
Đã qua đi bao nỗi phong trần
Cỏ vui, có buồn trong cây thông Đà Lạt 
Cây ngắm hoa, hoa cười với cây trong gió 
Gió thổi máy bay đi thăm hổi cây thông già 
Lá và hoa
Mảy và gió
Hoà quyện vào nhau nơi đó Đà Lạt yêu.

16/07/2004
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NHÓ THANH CHƯƠNG

Nắng chiều tà, hắt lên đỉnh núi 
Núi đồi kia, xanh, xanh thắm một màu 
Những đám mây, mọc từ chân núi
Có thán cây, cỏ lá đỏ, lá vàng 
Mây dập dềnh lửng lơ trôi dạt
Mây vê đâu xin nhắn đỏi lời
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ơ Sài Gòn có bạn đời xứ sở
Rắn rỏi lên nhiều trong nắng gió qué hương 
Đi vào đáy cách xa dặm trường
Lại để nhớ quê hương có gió Lào, cát trắng 
Những đêm dài uống bia, cốc đầy cốc cạn 
Uống đến say tình bạn vẫn nồng 
ơi Thanh Chương nơi đó, giọt máu hồng 
Mà say dám, thắm nồng đến thế
Dù mưa ngàn, gió bể
Dìi cách trở xa xôi
Tình trong tôi vẫn vẹn tròn, đầy đặn.

16/07/2004
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ĐOÀN THỊ LUẬT 
Nguyên Phó Hiệu trưởng 

Trường THPT Bán công Tiên Lãng

* Tác phẩm:
- Thê hẹn với dòng sông (NXB Hải Phòng - 2006).

* Quan điểm sáng tác:
Người phụ nữ làm thơ muốn chuyển tải lên trang giấy 

những tình cảm của người mẹ, người vợ bằng những vần 
thơ thương yêu và nữ tính...
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HẠ QUA

Lặng yên rồi, chẳng một tiếng ve ngân 
Cây phượng già thôi không thắp lửa 
Phía trời xa, mây trắng hay bỡ ngỡ 
Cánh diều nghiêng chở mùa hạ trôi di

Mùa hạ ơi chưa kịp nói gì
Điều e ấp đốt tim ta cháv bỏng
Chợt chiều nay nghe lá vàng xao động 
Thấy lòng mình thoáng chút lãi tư

Hạ đi rồi ta dứng lại ngẩn ngơ
Câu thơ viết vẫn còn dang dở 
Không thể níu thời gian được nữa
Nhớ thương gì xin hẹn đến mùa sau.
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Dư ÂM MÁI TRƯỜNG

Tôi trở lại nơi đáy
Mái trường xưa yêu dấu 
Nghe trái tim thầm bảo 
Ba mươi năm thoắt trôi

Theo bước chân bồi hồi
Lên tầng cao lộng gió
Lớp học tôi ở đó
Ghế bàn ơi nhớ không...

Một chút tình báng khuâng 
Như còn đây tất cả
Lặng chìm trong nỗi nhớ 
Vọng ngược về thời gian

Ngày đi trong hành trang 
Cánh phượng hồng xao xuyến 
Mái trường thành kỷ niệm 
Dư âm hoài trong tôi.
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QUÊ CHỔNG

Em vê Quan họ một chiều
Người ƠI... câu hát làm xiêu lòng mình 
Con đê một dải xanh xanh
Bờ dâu bãi mật đã thành quê hương 
Giếng trong em đến soi gương 
Đánh rơi cảu hát mà vương vấn lòng 
Em thành người ngọc thung thăng 
Trong câu Quan họ của anh mất rồi 
Ao ta lời mẹ bó hoài
Em vê cùng tắm ao Đoài với anh 
Yêu nhau tứ núi cũng dành 
Lục sông cũng lội đã thành l('ú ru.
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Hồ ANH TUẤN
Chủ tịch Hội LHVH NT Hải Phòng 

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
* Tác phẩm:

- Thơ tình của đá (NXB Hải Phòng - 1995).
- Cánh chim hoang (NXB Hội Nhà văn - 2000)
- Nếu em là mùa thu (NXB Hải Phòng - 2006)

* Quan điểm sáng tác:
Tôi đên với thơ bằng tất cả niềm đam mê cháy bỏng và 

tình yêu trước cuộc đời.
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Mơ ĐẤT NƯỚC CÓ ĐÔI GIÀY VẠN DẶM
Thân tặng Ngô Hổng Linh, Tổng Giám đốc Công ty Da giầy Thiên Vinh.

Thời đổi mới gọi tên nhà doanh nghiệp
Như bầu trời điểm danh các vì sao.
TỎI nghe trái tim Thiên Vinh mở cửa
Thời đại phục sinh dâng trào, 
Thức dậy mùa xuân qua đạn lừa
Niêm vui đặt vào tay người nghèo khổ 
Hạnh phúc lèi Việc làm cho em gái vào đời.

Tôi yêu đất nước như yêu ban thân tôi
Mơ đất nước có đôi giày vạn dặm
Hăm hở bàn chân di tới
Rút ngắn không gian, thời gian 
Chạm dich chân trời.
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Tỏi yêu đất nước như yêu người yêu tôi
Tình yêu thắp lên thành ngôi sao sáng chói 
Lấp lánh trong thiên hà
Thiên Vinh - Thiên phúc - Thiên tình sử
Tình người thành năng lượng để đi xa.

Doanh nghiệp tôi sinh ra
Từ han tay, con mắt, trái tim,
Từ tấm lòng,
Từ cuộc dời hồi sinh lộng lẫv.
Đất nước hước lên tầm cao từ những đôi giày 
Nơi dâ\'
Mỗi ngcìy
Thức dậy
Mặt trời tod những vạt sáng hồng lộng lay 
Như những đòi cánh hav.
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PHÍA SAU HÀO QUANG Rực RỠ
Kính tặng Tổng Công ty Da giày Hải Phòng

Khi hoa hận đăng quang
Người mẫu trình diễn thời trang
Thiếu nữ thành nữ hoàng ngciy cưới
Hoàng tử bóng đá vào cuộc chơi
Thành ngôi sao sân cỏ
Em lặng im sau hào quang rực rỡ
Em chưa có tên trong tim người hám mộ.
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Đôi giày em đưa anh vào công sở 
Người xa xứ về thăm làng nhỏ 
Chàng trai đến với người yên 
Tổng thống điền hành đất nước 
Thứ dân vật lộn mưu sinh 
Có em theo suốt hành trình 
Em ở sau niềm kiêu hãnh
Em nâng niềm vui - nâng hước chân người

Lặng im hai bàn tay em 
Bay lên những điều kì diệu 
Những đôi giày đẹp bền, đôi khi rất điệu 
Lữ hành khắp thế gian.

Từ hơi ấm đôi bàn tay em
Đã ấp ủ những hào quang rực rỡ 
Đường đời cố lúc chông gai, gian khổ 
Đêu nằm dưới đôi giày của em.
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GỦĨ BIỂN
Kính tặng Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Nam Triệu

Khi con tàu xuống đà 
Tôi gửi biển một vầng trăng
Một mặt trời
Tôi hạ thuỷ một tình yêu
Vào đại dương tám hồn em.

Một vầng trăng lạ
Buông ra từ bàn tay thợ 
Khát khao những chuyến đi xa
Bờ cát lòng tôi nghiêng ngả
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Khi con tàu xuống đà
Cửa sông có gì huyền bí
Mà đầu sóng mảnh trăng rưng rưng lệ? 
Biển ngoài kia cũng thê'
Đón chờ con tàu như đón người yêu 
Người đóng con tàu
Trái tim ăm ắp thuỷ triều
Đê con tàu như nụ cười neo đầu sóng 
Nôn nao nhớ chân trời
Đêm đêm soi bóng xuống hồn tôi. 
Và từ nay con tàu tôi có bến đậu 
Cỏ nơi ra đi mà nhớ thương đau đáu 
Con cá quẫy đớp sao đầu mũi lái 
Ghép hên tâm tư thắp sáng ngọn đèn
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T ôi sẽ kéo lá cờ như môi son của em
Tới đỉnh cao con tàn
Tâm hồn tôi sẽ hay theo dải mây xanh, mây trắng 
Và chính em thắp hình minh những ngày dông giỏ 
Cho con tàn hình yên di lên

Như vầng trăng không thể đứng yên
Con tàu đến nơi phải đến
Chỉ còn lại vóc dáng người thợ
Trong vóc dáng con tàu
Còn lại em
Mắt hiển diệu kỳ.

Cửa sông Bạch Đằng 7/2006
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HOÀI KHÁNH
Phó Tổng Thư ký Hội Nhà văn Hải Phòng 

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
* Tác phẩm:

- Bé kim giây (NXB Hải Phòng -1991).
- Tia nắng xanh (NXB Hải Phòng -1996)
- Trăng treo giũa nhà (NXB Hội Nhà văn - 2004)

* Quan điểm sáng tác:
Bổn phận người làm thơ cho thiếu nhi không chỉ viết 

theo sở thích của con trẻ, mà còn phải giúp cho các em yêu 
cuộc đời hơn qua thơ và biết thưởng thức thơ.
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PHO GA

Nhắc tên phố đi .xa ai cũng nhớ
Ngỡ chừng em đứng đợi gốc cây già 
Tôi hồi hộp tìm vê xóm cũ
Bắt đầu yêu, hắt đầu lì hớ và xa

Chuyến tàu ấy mang buổi chiêu đi mãi 
Tiếng còi ngân thổi lạnh sán ga
Em vẫy nón hoàng hôn tím lại
Áo đỏ như phượng vĩ nở trái mùa

Tôi rượt đuổi những phù hoa quay quắt 
Biết đâu em tránh gió vai ai
Cơn gió bấc miết dài thanh ray sắt
Hạt mưa phùn nhoè ướt ban mai

Phố hôm nay vẫn rộng vẫn dài
Nhà nối nhà, gốc cây già vẫn dó 
Lang thang chợ, lang thang tỏi và nhớ 
Phía sân ga bỏng phượng nở hôm nào.
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BÊN HÒN TRỐNG MÁI

Chiêu mơn man đồi thông 
Nắng vàng như vãi thóc 
Xoa mềm cả mùa đông
Đá trụi trèm xám mốc

Dầu trãm giông ngàn lốc 
vẫn một lòng thuỷ chung 
Xoắn xuýt thê' là cùng 
Chồng chênh hòn Trống Mái

Lêìm rầm điều khấn vái
Nguyện cho mình nên đôi 
Khắc tên vào đủ núi
Đừng mòn lời, người ơi!

Lúc lắc tận đinh đồi
Gật gù đôi gà đứng
Tay em trong tay tôi
Mặt trời thành quei trứng.
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NHỚ VỂ QUAN HỌ

Mang cáu Quan họ đi xa
Cồn cào lại nhớ gốc đa sau chùa
Bởi chưng câu hát bỏ bùa
Tôi ngột chết lặng giữa mùa hội Lim

Lội sông theo sít kiếm tìm
Gặp bầy con nhện im lìm giăng tơ 
Thương ai lắm bạn mà ngờ
Để cầu dải yếm hững hờ xuân qua

Trót buông vạt áo em ra
Biết tìm mớ bảy mớ ba nơi nào 
Chênh chao nón thủng quai thao
Trèo lên Quán Dốc nôn nao hẹn thề

Mời trầu say đến đê mê
Mượn lời mười nhớ bộn bê trao duyên 
Xin đừng ngồi tựa mạn thuyên
Trăng im mặt nước cũng phiền mẹ cha

Vịn câu giã bạn thiết tha
Để cho ai đó vượt qua sông Cầu.
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HOÀNG KHÔI

Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng

* Tác phẩm:
- Gió lẻ (NXB Văn học - 2000).

* Quan điểm sáng tác:
Bỗng dưng rơi mất khoảng chiều/ Nhọc nhằn gồng 

gánh những điều vu vơ/ Choãi tay hái được câu thơ/ Ươm 
vào trong cỏ đến giờ còn thơm.
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HÖI SINH

ơ đáy như thực lại như mơ 
Mặt trời tưng hừng soi ngõ vắng 
Tiếng ngàn xưa chạm vào khoảng nắng 
Bỗng hiến thành khúc hát han mai 
Con đường ta đi rất rộng rất dài 
Phía trước ánh trăng chiền chênh chếch 
Tuổi ngờ nghệch nào đâu có tiếc 
Đem thả vào nơi con gió sâu 
Nhớ ngày ta thao thiết tìm nhau 
Cứ ngỡ mùa xuân muôn sắc lá 
Bừng tỉnh dậy chim vườìt bay đi cả 
Sợi nắng chiều cũng trút khỏi ngọn cây 
ơ nơi đâu hoa lá vơi đầy
Không vướng bận cho đời thêm thanh thản 
Trời đầy sao hương đêm thoang thoảng 
Dìu ta vào cuộc viễn du ngàn năm 
Và mỏng manh như ánh trăng rằm 
Như bữa tiệc cuối năm cho cây cỏ 
Nếu còn lại chỉ là đốm nhỏ 
Sẽ bắt dầu một cuộc hồi sinh.
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BẠN QUÊ
Thân tặng nhà thơ Đỗ Trọng Khơi (Hưng Hà, Thái Binh)

Chúng ta sinh ra 
Miên đất gieo neo
Sáng chiều
độn ngô khoai qua bữa
Sấp ngửa sô phận con người.

Tôi lang thang góc biển chân trìrì
Vân đau đáu miên quê nghèo khó
Mảnh trăng úa xứ người 
Ngỡ mặt trời chín đỏ
Bâng khuâng giữa ngã ba đường.
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Anh ở quê hương
Chắt chiu hạt sương hạt nắng
Thấm từng giọt mồ hôi
Trăn trở đêm dài
Dòng thơ chảy miệt mài trang giấy.

Thơ anh quyện mưa gào nắng cháy
Bao nhiêu năm gắn bỏ với què hương
Anh gặt niềm vui từ thửa ruộng mảnh vườn 
Tôi rỗng tuếch túi thơ vai áo bạc
Ngọn “Gió lẻ’’ tôi còn ngơ ngác
Anh vui buồn với ngày tháng “Cầm thu ’’

Hai chúng mình ấm một lời ru!
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LÊ VĂN HÂN
Nguyên Giám đôc 

Nhà máy Thuỷ tinh Chí Linh

* Tác phẩm:
- Đã xuất bản 5 tập thơ - NXB Hải Phòng:
Tâm tình (1997); Khát vọng (2000); Tình yêu màu 

xanh (2002); Hương chiều quê (2004); Hương đời (2006).

* Quan điểm sáng tác:
Thơ là niềm vui và động lực cho tôi sông và viết.
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LỜI TRÁI ĐẤT

Tôi không muốn:
Súng gươm
Những ưu phiền tư lự
Những Hyrosima, Nagasaki
Cũng không muốn si - đa, ma tuỷ!

Mà tôi muốn
Những niềm vui hân hoan
Những lời nói nhẹ nhàng, tinh thần hoà hợp
Cho muôn loài ngày càng tươi đẹp
Một nền hoà bình bất diệt
Sự công bằng và không hề phán biệt!

Đấy là tấm lòng thành thật
Vì tôi là trái đất.
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MƯA THÁNG NĂM

Tháng năm san trận mưa rào 
Làng trên, xã dưới xì xào nhỏ to: 
Việc mình mây chẳng chăm lo 
Nhởn nhơ mang nước đi cho nơi nào 
Mặc đồng khô cạn khát khao
Lúa, ngô... cháy lá, má đào phôi phai 
Bao lời thở ngắn than dài
Gió trăng cũng phải u hoài tâm linh!

Trời nghe thấu hết sự tình
Lệnh truyên thần sấm xuống trần hỏi mây 
Mưa rơi, mưa khắp đó đây
Núi, sông, cây, cỏ... vui vầy xanh tươi

Nhờ ơn tâm, đức của Người
Nếu không - mây vẫn miệt trôi hững hờ.
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ĐÃ TÙNG

Đã từng trải mấy dặm dài
Đã từng ngắm cảnh ban mai, rủng chiền 
Cân thơ chua, ngọt Truyện Kiều 
Nổi niêm buồn chán mảng bèo ao thu 
Tâm tỉnh mưa nắng chiến khu 
Suối Lê, núi Mác mấy thù đã tan.

Vâng trăng vằng vặc non ngàn
Dõi theo mây gió tuôn tràn núi sông
Đã từng phất ngọn cờ hồng
Đã từng giao nhận con Rồng, cháu Tiên 
Nước non, non nước thê nguyền
Dù cho giỏng tô' vững bền lèmg son.
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LƯƠNG THANH BÌNH 
Tống Giám đốc Công ty cổ phẩn 

Đẩu tư và Tưvân Xây dựng Á Châu

* Ngành nghề kinh doanh:
- Đầu tư và Tư vấn Xây dựng
- Đào tạo dạy nghề.

* Quan điểm sáng tác:
Muốn toả sáng, hãy bùng cháy.
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XA CÁCH

Thả bước dài trong đêm

Bước kia thẫn thờ nhớ
Bước này thẫn thờ thương

Nỗi buồn vương vào gió
Cuốn theo chiều cô đơn. ■
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TÌNH SAU

Những hạt mưa
một thời con gái

Đê lại phía san
đôi mắt buồn ráo hoảnh
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Của anh!
Bây giờ

Cơn mưa đã tạnh
Em có chồng!

Thấu lạnh cả trời ngân
Lũ chim đi đâu?

Sao bờ sông vắng?
Riêng tôi

Mặt biển im
Phẳng lặng

Chất chứa phía sau cơn bão cuộc đời...
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Lưu TUẤN DŨNG
Phó Giám đốc Trung tâm Thiết kế I 

Công ty CP TV TK CT XD Hải Phòng

* Ngành nghề kinh doanh:
- Tư vấn thiết kế công trình xây dựng.
- Tư vấn đầu tư xây dựng.

* Quan điểm sáng tác:
Tôi cho rằng kiến trúc sư là những “nhà thơ" của bê tông 

và gạch đá, những “nhà kể chuyện cổ tích” biến một kết 
câu trần tục thành sự sông và sức bay bổng trên những 
khát vọng của con người.
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CHIEU TRANH LỤA

Con đường như dải khói
Của điếu thuốc thời gian
Gạt xuống tàn chiều
Em xa vắng, một chút mưa hay lại
Thành nỗi huân quyến rũ mùa thu.

Mảnh trăng non hàng mi hờ khép lại
Rớt xuống hồ vài giọt nước mắt sao
Trong khoảnh khắc chiều hoá thành vuông lụa
Tôi vẽ lên mơ mộng thuở nào...
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KIÊN TRÚC Sư

Tài hoa sinh tự đất trời
Ai cùng ngọn bút một thời lang bang

Cứ vung nét vẽ tình tang
Gẩy lên khúc nhạc đình làng cây đa

Cứ trong trẻo, cứ nhạt nhoà
Màu bay sắc lượn đậm đà thương yêu
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Cứ đem “phác thảo cao siêu’’
Hoà trong men rượu sớm chiêu say sưa

Cứ như diêu mải gió đùa
Tầm phơ tầm pháo bốn mùa trên mây

Cứ là ước vọng ngất ngây
Vẽ công trình đê’ hương say nghìn đời

Một mai dâng tặng dất trời 
Những đồ án

Của một thời
Đam mê.
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MINH TRÍ
Giám đốc Công ty CP TV TK XD Đất Việt 

Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng

* Ngành nghề kinh doanh:
- Tư vấn thiết kế xây dựng.
- Thi công các công trình dân dụng công nghiệp.

Tác phẩm:
- Cát biển (NXB Hải Phòng - 1995)
- Trăng phô biển (NXB Hải Phòng - 2005)
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NGÔI NHÀ CỔ VÀ ÁNH TRĂNG ĐÊM RAM

Những ngọn tháp 
đảng lên đêm rằm tháng bảy 
lời thỉnh cầu xa xăm 
cỗ xe mùa thu thắng vào con ngựa biển 
dừng cương trước hiên nhà.

Nguửi con gái hiện ra dịu dàng bên ỏ cửa 
vòm cuốn bí huyền giấc mơ xoan, 
cố) ngọn lửa hồng nhan tri kỷ 
có tiếng chuông vọng về từ đáy hồ sương 
có những linh hồn chữ 
có những tín đồ cầu nguyện trước ánh trăng.
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Trên mặt bàn gỗ thông 
một trang thơ mười lăm năm để ngỏ 
đôi mắt ngày xưa để lại vết lân tinh 
ám ảnh ta ánh trăng phố biển 
kê một cáu chuyện tình...

Ngôi nhà cổ những ngọn tháp phong sương 
lời thinh cầu năm xưa

chợt ngán lên
mỗi đêm rằm tháng bảy 

và cỗ xe mùa thu trôi về phố biển 
mang theo ánh trăng vàng từ xứ sở xa xăm.
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TRƯỚC BAN MAI

Trên trái đát cỏn nhiều ngưtri cỏ đơn 
sương mù sớm mai 
là nước mắt cả đêm qua họ khóc 
mảnh trăng muộn như con thuyên hờn dồi 
sẽ đưa giấc mơ đi đến đâu
Nơi những mùa trăng không còn trăng nữa 
nơi thiên thần cầm trên tay cầu lửa 
sáng dần giấc mơ cỏ đơn 
như lời nhắn gửi
Nơi con củ giấu nỗi buồn dưới cánh 
đập chập chờn về góc đêm 
nấc lén kinh dị khi gặp kẻ ác 
trong giấc ngủ khuôn mặt méo mó 
tiếng cú quệt vào đêm vết nhọ 
Rồi giấc mơ kỳ diệu 
nơi đứa bé dei sinh ra 
những dứa trẻ tung lên ban mai 
ông mặt trời mà chúng từng tô vẽ 
và thế là bàn tay thơ ấu 
lau sạch sương mù thê gian.
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NHŨNG DÒNG SÔNG HẢI PHÒNG

Những dòng sông chảy qua kỷ ức tôi
Mát rượi phù sa châu thổ
Những dòng sông chảy qua thành phố 
Kiến tạo dáng vẻ Hải Phòng

Từ Đá Bạc, Bạch Đằng, Sông Giá
Cho bao huyền thoại Thuỷ Nguyên 
Cửa Thái Bình, Lạch Tray, Văn úc
Đời tôi mát những xóm thuyền
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Hài Phòng nặng tình bên sông Cấm 
Trái tim tỏi thổn thức tiếng con tàn 
Để chiều nay em về Tam Bạc 
Tuổi thơ tôi là cánh buồm nâu.

Còn đây dòng Đa Độ êm d
Em đến trường bên núi Thiên Văn
Cho tôi nhớ đôi bờ xưa sông Lấp 
Trăng tuổi thơ xao xuyến phượng hồng

Đất Hải Phòng gắn với những dòng sông 
Ngưìrỉ Hải Phòng mang tâm tình miên biển 
Cho em thương con thuyền sông yêu mến 
Đê tôi thcmh bến đợi mỗi triều lên.
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ĐÊM PATTAYA

Đường phố ngợp ánh đèn
từ những cửa hàng rực rỡ 

đêm giáng sinh, Pattaya 25 độ 
những cỏ gái cải trang ông già Noel 
choàng lên mình bộ quần áo mỏng tang chào khách 
những người bán côn trùng rang cho dán nhận 

lặng lẽ bánh xe đêm

Tôi ngồi uống rượu cùng cô gái Nga 
cách đây một năm 
cô đã mất người thản

trong trận sóng thần ở Phuket

đêm Pattaya biển lặng 
những ngọn nến chập chem

vọng quá vãng đau thương
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Tiếng Săcxô trong quán Bar lảnh lót bên đường 
vũ nữ cuộn mình điệu Digan trắc ẩn 
nghe trong gió tiếng thở than phương Bắc 
nghe trong sóng hoài niệm phương Nam 
nước da ngăm đen bản xứ

Đêm Pattaya,
những con phố nhiệt đới kéo bước chân ra biển 
tuyết Giáng sinh bằng bông vải

đậu trên vai cô gái Thái 
dân địa phương vợt côn trùng

bằng tấm lưới đêm mê mải 
và cô gái Nga ngồi nhớ người thân

nước mắt lưng tròng.

Pattaya, Giáng sinh 2005
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NGUYỄN TRÍ TUỆ
Giám dốc XN TV Thiết kế

Công ty CP TV TK CT XD Hải Phòng

* Ngành nghề kinh doanh:
- Tư vấn thiết kế công trình xây dựng.

* Quan điểm sáng tác:
Người ta bảo tôi / Kiến trúc sư như nhà thơ của bê tông gạch đá / 

Như cha linh hồn của sắt thép xi mãng / Em bảo tôi: Kiến trúc sư như 

kẻ mộng du, 'như gã tâm thẩn, như trẻ nhỏ / Kiến trúc sư có thể là tất 

cả, có thể chẳng có gi / Một lúc nào tắt lịm những mê si / Những đau 

đáu trỏ tràn, những hồn nhiên trẻ nhỏ / Ta tin rằng: Có lúc đã làm thơ.
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NGÂM

Người trẻ: - Ngíĩrn bảng lý trí?
Người già: - Ngẫm tự trái tim? 
Bao nhiêu bể dâu nhân thê
Sao ta cứ khắc khoải tìm?
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LÀM THƠ

Con chữ - ỉật ta trong đêm 
Ban ngày bắt ta nhắm mắt
Con chữ - chình ình trang viết 
Mở ra, chẳng đọc dồng nào

Con chữ - chui vào trong đầu 
Để chân ta chầm chậm hước
Con chữ - lắng vào đáy cốc 
Lại tràn, theo bọt men say...

Thất thần
dở dại

dở ngây
Như kẻ trời đày...

Con chữ.
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EM GÁI LÀNG TÔI

Nghe em nói mà anh buồn cười
Gió Đỏng Bắc gọi là giỏ Bấc
Gió Nồm - thay gọi gió Đông Nam 
(Từ quê ra tỉnh hao năm?
vẫn tơn tởn... nét đồng chiêm mặn mồi)

Nghe em nói mà anh buồn cười
Nhịp với phách xô nhau hết cả
Anh trêu vậy em đừng cười nhá!
Một chút Nồm

Hây hẩy
Hương quê.
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CHÚ TÔI

Quê ta “lên ” phô cả rồi
Thui chó tìm ngọn rơm chật vật 
Người tứ xứ tìm về mua đất
Dân làng, thành lữ làm thuê

Con gái quê mình xinh ghê!
Chú gắt “cave cả dấy” 
Lữ trai làng chưa biết “gáy ”
Đua đòi, hư hỏng đến nơi...
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Dõi tìm trong mắt chú tôi
Khắc khoải một trời lúa biếc 
Dòng kênh mái chèo khuấy nước 
Vườn trưa

cánh võng
à ơi

Quê tôi “lên ” phô' cả rồi
Chỉ còn một mái lá gồi ...

Chú tói.
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NGUYỄN VẢN SÍNH
Tổng Giám đốc Công ty CP TV ĐT 

Kinh doanh bất động sản Trường Sinh

* Ngành nghề kinh doanh:
-Tư vấn đầu tư xây dựng.
- Kinh doanh bất động sản

★ Quan điểm sáng tác:
Thơ là sự bay bổng và thăng hoa của trái tim và tâm hồn.
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ĐIỂU KHÔNG THỂ KHÔNG NÓI
Tặng K.L

Biết em từ hôm ấy
Rồi ít sống bên em
Nhưng cũng từ ngày ấy
Sao trong lòng khó quên

Điều em không dám nói
Anh cũng đành lặng im
Rồi một chiêu gặp lại
Bỗng trong lòng chạnh thương
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Có biết chăng em hỡi 
Khi mỗi lần gặp nhau 
Bổng em như ngọn lửa 
Thiêu cháy lòng anh đau

Em đi sao anh nhớ
Xa em sao anh buồn 
Phòng em luôn kín cửa 
Anh thẫn thờ luôn luôn

Em là ai, là ai?
Cô nữ sinh hiền dịu 
Chỉ nụ cười kín đáo
Nhành hoa nở ngực anh
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Em là dòng nước mát 
Làn gió giữa trưa hè 
Hay em ỉ à ngọn lửa 
Sưởi ấm hồn canh khuya?

Anh nhớ hoài vô cớ 
Dường như cả trong mơ!
Chút tình em trao đó
Anh trước sau tôn thờ

Tặng em không nói trước 
Biết em không hay chờ?
Bằng lòng em giữ lấy 
Bằng không hãy thờ ơ!
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ĐIỂU BÂY GIỜ MỚI NÓI
Đáp lại bài thơ "Điều không thể không nói”

Ba mươi năm trôi qua
Giữa dòng đời xuôi ngược
Những gì em đã mất
Mãi mãi là nỗi đau

Tuổi xuân đã qua mau
Có lúc lòng thảng thốt 
Và bao lần bất chợt
Buồn mênh mang khôn nguôi!

Thế rồi từ xa xôi
Bài thơ anh dạo ấy
Từ thuở đẹp mộng mơ
Anh gửi vào trang giấy

Những vần thơ trinh bạch 
Từ một thuở hoang sơ
Những vần thơ dại khờ
Thời tuổi em mười bảy

GIÓ THỊ TRƯỜNG 103



Tám hồn em run rẩy
Trước những dòng thơ anh 
Tất cả vẫn tươi xanh
Đậm một màu trinh trắng

Anh là ngàn tia nắng 
Sưởi ấm tim giá băng
Nỗi buồn tan thành lệ 
Tuôn tràn trong mông mênh

Chơi vơi giữa dòng đời 
Thuyền em không bến đồ
Và - linh hồn - nâng đỡ 
Lại dạt vào bến anh

Anh mang đến cho em 
Tám hồn từ xa ấy
Và em trao anh đấy
Bài thơ hoà lệ rơi!

K.L
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NGUYỄN HUỆ NHUNG
Phó Giám đốc Marketting 

Công ty CP Quảng cáo và TT PRS

* Ngành nghề kinh doanh:
- Quảng cáo và các dịch vụ quảng cáo.
- Tổ chức biểu diễn.

* Quan điểm sáng tác:
Tôi muốn dành những vần thơ đẹp nhất dâng lên người 

mẹ kính yêu của mình.
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THÁNG BẨY MƯA NGÂU

Tháng bẩy mưa ngâu
Bô cõng tôi qua cơn mưa buốt lạnh
Qua mất mát thương đau
Để lại phía sau mắt buồn ráo hoảnh
Tháng bẩy mưa ngân
Chị dẫn tôi vòng sau nổi đau vô tận
Tìm mẹ cho tôi khi tỏi gọi mà Người hoài im lặng
Dầu chỉ biết mãi chỉ là vô vọng. Mà thôi!
Tháng bẩy mồ côi
Bóng tôi chênh chao mang áo tơi cho Mẹ 
Đê Mẹ khỏi lạnh trong cơn mưa mùa hạ 
Bất chợt vê giữa vắng vẻ đồng xa 
Mỗi tháng bẩy qua
Nỗi nhớ Mẹ theo cơn Ngâu lại xót xa đến lạ
Một năm có ba trăm sáu lăm ngày hôi hả
Bon chen cuộc đời, Mẹ vẫn là tất cá ở trong tôi.
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ME - CON VÀ BIỂN

Con lại ngồi trước biển chiều nay
Nhìn sóng theo nhau vỗ vào bờ cát trắng
Nhìn cánh chim chiều bay vê nơi xa thẳm 
Và con ước mong...
Con ngồi trước biển để thấy niềm tin
Không bị cuốn mòn theo vòng quay năm tháng 
Là Mẹ sẽ về mỗi lần khi trời hửng nắng
Cuối ngày, chiếu sáng một vùng con...
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Con ngồi với biển đón hoàng hôn
Đợi Mẹ về cùng và mang bao thương nhớ 
Tình yêu của Mẹ giúp con qua sóng gió
Của đời với những đua chen...
Con sẽ lại ngồi với biển nhiều hơn
Gặp Mẹ thật lâu giữa đầy vơi con sóng 
Để Mẹ bên con đừng bao giờ xa vắng 
Cho tình yêu con

được hoà vào trong sáu lắng biển Mẹ thôi.
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NGUYỄN NGỌC THỊNH
Chủ tịch HĐQT

Trường THPT Tư thục Quảng Thanh

* Tác phẩm:
- Lời ru muộn (NXB Hải Phòng)
- Còn nhớ hay quên (NXB Hải Phòng)
- Hoa không mùa (NXB Hội Nhà văn)
- Tâm khúc (NXB Hội Nhà văn)
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BÊN

Sóng lăn tăn, thuyền chống sào 
Cây đa tỏa nắng neo vào bến sông 
Dãi dầu nắng hạ mưa dông
Chia cùng nhau nỗi ngóng trông sớm chiều 
Tròn trăng có phải vì yêu
Chờ em xuống bến ngỏ lời lứa đôi

Năm mươi năm bước nẻo đời
Tôi về làm khách quê tôi, một thời
Cây đa già vẫn xanh tươi
Rễ bành chiếc ghế đợi người hôm qua
Em, người xưa, em, người qua
Neo tôi lại bến quê nhà, ngẩn ngơ.
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NỢ TRẦN GIAN
Tặng Nguyễn Lâm cẩn

Cơ may hay phận rủi
Cũng một kiếp người
Khôn dại
Vốc lên đãi lấy
Thật - giả, trắng - đen.

Trước ta, người nhặt được gì?
Sau ta, còn gì ta nhặt?
Đổi đời cho nước mắt
Cõi Phật rong rêu
Gửi vê nơi ấy nắng mưa.

Cõi dời ảo mờ
Trước bao la vô định
Ta lận đận
Gom nỗi niềm thân phận
Trả nợ trần gian.
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ĐẶT TÊN THÁNG NGÀY

Ai đặt tên cho tháng ngày này 
Từ ngàn vạn tuổi đến hôm nay 
Nơi trú ngụ linh hồn run rẩy 
Gánh vui buồn nhân thế trên vai.

Tháng ngày không phải của riêng ai 
Đời người đâu kể ngắn hay dài 
Phận người là nụ cười nước mắt 
Phải chơi thì chiu xước cùng gai
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Tự hao giờ hai tiếng tỉnh say
Người đt cầu xin sự rủi may
Người lại thích hành vi đố kỵ
Hãy đặt tên cho tháng ngày này

Và đặt tên cho tôi phút giây
Hát bài ca chia tay - đoàn tụ
Ngàn năm chất lại sầu nhân thế
Không bạc lòng với mọi dại khôn

Đê hoà đồng cùng với thời gian 
Nặng trĩu trầm luân là dĩ vãng 
Nương tựa tin nhau cho cuộc sống
Nuôi dưỡng tình người khoả lấp mọi buồn đau.
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TÂM KHÚC

Bao kỳ vọng
Tôi gửi vào phúc hoạ cõi người
Uống ánh sáng từ trời
Uống nguồn hương từ đất
Oằn mình trong bạo liệt 
vẫn không làm thành giọt khát khao
Giá buốt hình hài chưa nở giấc chiêm bao
Quất vào khát vọng
Một đời mưa vỡ
Mặt ngày gửi phận chiều gầy
Cánh vạc nghiêng canh khuya
Sương giọt giọt nghẹn môi khôn dại
Đốt cháy nốt niềm vui còn lại
Đi trọn kiếp người
Rong ruổi cuộc chơi
Thắng - thua, được - mất
Canh đời - canh bạc
Soi cho ta đi, một bóng hình
Ta nhận ra mình
Bước chân thầm đã lạc
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NGUYỄN TRỌNG NGUYÊN
Giám đốc Công ty
TNHH Hoa Phượng

* Ngành nghề kinh doanh:
- Trang trí cây cảnh, đài hoa phun nước.
- Tạo dáng cây cảnh nghệ thuật.

*Tác phẩm:
- Thơ công nhân (NXB Hải Phòng - 2005)
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XUÂN ĐẤT NƯỚC

Vừng hồng rực rỡ biển trời đông 
Tô điểm non sông đất Lạc Hồng 
Đổi mới từng năm tăng sức sống 
Vươn tầm cá nước vững yên lòng 
Công trường khắp chốn nhà cao mái 
Ruộng rẫy muôn nơi lúa trĩu bông 
Toả ánh hào quang xuân bất diệt 
Rộn ràng điệu nhạc, hát mừng công.
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Nữ TƯỚNG LÊ CHÂN

Nữ tướng Lê Chân dựng Hải tần 
Danh thơm toả ngát vạn mùa xuân 
Khơi sông lấn biển tăng nguồn lúa 
Mở ấp, rèn binh mạnh sức dân 
Mắt dõi phương Đông vươn hải viễn 
Tâm dò hướng Bắc giữ bang lân 
Tên Bà sống mãi cùng non nước 
Mãi mãi quê mình, nặng nghĩa ân.
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THẦN TƯỢNG HOA HổNG

Từ thuở hồng hoang
Bên vững đến bây giờ
Bao nhiêu năm
Nay vẫn còn rực rỡ
Trong gian truân thăng trầm nỗi nhớ 
Vượt thời gian khúc khuỷu
Nhạc dồn thơ
Bông hồng nhung cần mẫn hé sững sờ 
Thơm dìu dịu đầy lồng ươm trong vắt 
Mặc bão tỏ mưa sa nắng gắt 
vẫn hết mình hương sắc giao thoa 
Tâm tư tỏi ghi ấn đậm đà 
Thần tượng đoá hồng
Chúa tể các loài hoa.
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NGUYỄN LÂM CẨN
Nguyên Hiệu trưởng 

Trường PTCS Dư Hàng Kênh 
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng

*Tác phẩm:
- Ru quả trái mùa (NXB Lao động - 1997)
- Đêm trắng (NXB Văn hoá dân tộc -2001)
- Nợ trân gian (NXB Lao động - 2006)
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THẠCH SỪNG ƠI

Thạch sùng!
Thạch sùng!
Kêu mà chi!
Đêm dài ngắn nghe tiếng mày chặc lưỡi
T1() chuyện với bức tường
Cát vôi chẳng nói
Chi bóng tao câm lặng Thạch Sùng ơi!
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Day dứt gì
Chặc lưỡi mãi không thôi
Ngày lẩn khuất, đêm lần mò khoảng trống
Hay mày biết kiếp này là chiếc bóng
Thực hư đời
Có cũng như không?

Kiếp này tao nợ với cha ông
Thơ trăn trở mòn đêm chưa nói được
Mày u uẩn
Khổ đau vì kiếp trước
Tao trầm tư dằng dặc kiếp mai sau

Tao với mày
Tri kỷ cùng nhau
Mày chặc lưỡi
Tao kêu trong tâm tưởng
Kiếp làm người thấm nỗi này đêm trắng
Còn tao thấm tiếng mày kêu.

6-2-98
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VỚI EM
Tặng HL

Em là hương ở trên cây
Tôi mơ trái chín thơm đầy không gian

Đêm khuya khoắt đợi ngày tàn
Thôi mà! Trên ấy chỉ toàn quả xanh!

Em là trái chín trong anh
Dối lòng! Quả ở trên cành còn non!

Em ơi! Vo mãi chưa tròn
Nhân duyên thất thểu lối mòn cỏ lau!

Biên Hoà 13-12-2006
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NGUYỄN VĂN BẢO
Nguyên Giám đốc

SỞ Xây dựng Hải Phòng 
Nguyên Phó Tổng Giám đốc 

Công ty Xi măng Chiníon

*Tác phẩm:
- Biển với bờ (NXB Hải Phòng - 2003)
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MÁI TRƯỜNG XƯA

Vế thăm lại mái trường xưa
Bâng khuâng gợi lại tuổi thơ học đường 
Rộn ràng nổi nhớ niềm thương
Thày xưa, bạn cũ dặm trường xa nhau 
Trải qua biết mấy bể dâu
Mái trường ngói đã ngả màu rêu phong 
Hành lang, cửa cuốn, vòm cong
Cây bàng vẫn toả bóng râm đầu hè 
Đâu rồi da diết tiếng ve?
Đâu rồi khúc nhạc vào hè bên nhau?
Đâu rồi đêm hội trăng thâu?
Tâm tư chụm lại mái đầu tuổi thơ
Lật từng trang vở năm xưa 
vẫn nguyên nét mực bài thơ tình đầu 
Phương trời người cũ nơi đâu?
Để cho cảnh cũ khắc sâu nổi buồn 
Chiều nay trảm nhớ, ngàn thương 
Tiếng thu rơi, gợi tâm hồn tuổi thơ 
Đời người như một giấc mơ.
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BIEN LẶNG

Lặng thầm ngắm biển chiều buông 
Sóng dâng đầy biển, mây cỡn đầy trời 
Gió chiêu lồng lộng biển khơi 
Thuyên ai ẩn hiện chân trời mờ xa 
Đêm về lác đác mưa sa
Trăng đêm vàng úa như là trăng ươn 
Ngồi buồn nhấp chén rượu suông
Lặng nhìn sóng vỗ tâm hồn nao nao 
Gió lay động rặng phi lao
Nghe như tiếng của ngày nào tuổi thơ 
Biển ngày ấy đẹp mộng mơ
Tôi ôm biển, biển thẫn thờ hôn tôi
Vi nồng, sóng mặn bờ môi 
Để rồi từ ấy suốt đời nhớ thương
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ĐỔỊ THAY

Có một dòng sông thời thơ ấu 
Nước trong xanh biếc cả đôi bờ 
Trên đê lững thững trâu gặm cỏ 
Sáo diêu bay bổng những ước mơ

Giờ đây sông đã đổi thay rồi 
Nước sông ngầu đục, cánh bèo trôi 
Chẳng còn tiếng sáo khi chiều xuống 
Vắng cả tiếng cười trong nắng rơi

Suy ngẫm đổi thay của cuộc đời 
Thoàng qua như một giấc mơ thôi 
Nên chớ thay lòng trong tình nghiệp 
Đè lúc ra đi vẫn ngậm cười.

126 NGUYỄN VĂN BẢO



NGUYỄN SIÊU PHÀM
Nguyên Hiệu trưởng 

Trường PTCS Tiên Lãng
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng

*Tác phẩm:
- Miền trăng (NXB Hội Nhà văn - 2006)
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TRƯA BẠCH VÂN AM

Ong ong nắng
Gió mang mang
Sân đền lãng đãng lá vàng rơi thu
Lăn tăn nước gợn xanh hồ
Câu thơ đọc giữa mịt mờ khói hương

Hình như lối cỏ còn vương
Hài văn quan Trạng nẻo đường Trung Tân 
Vẳng chùa Minh Nguyệt chuông ngân
Lung linh trưa nắng Bạch Vân chốn này...

Người tìm tâm tĩnh am máy
Cây xanh loáng khói chim bầy ríu ran
Ta về gom mảnh thời gian
Chắp quên để nhớ, chắp buồn để vui
Tìm câu thơ tạc đất trời
Mãi xanh chữ Ái mãi ngời chữ Nhân.
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TÌM LÀNG

Làng giờ đánh số thay tên
Nôm na tên cữ lãng quên lâu rồi!

Tôi về tìm lại làng tôi
Làng Gừng làng Gạo cái thời xưa xa

Đầu làng đã chết bóng đa
Giữa làng giếng ngọc mọc toà Đan - xinh

Bê tông thay mái ngói đình
Chen nhau nhà ống xập xinh nhạc, Tây

Người làng thì vẫn còn đây
Hỏi tên làng chẳng ai hay biết gì!

Ke khuất núi, người xa quê
Ba hồn bảy vía biết về nơi nao?!
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Tự HỎI

Cứ tự hỏi sao bao năm cầm phấn
Những dòng chữ đi qua còn để lại gì 
Trong hồn trẻ ngây thơ trong trắng
Trên đường dài gian khó các em đi?

Cứ tự hỏi bao lời trên bục gidng
Giúp gì khi các em bước vào đời 
Chưa thấy đâu rừng vàng biển bạc
Đã gặp đất cằn lấm láp mồ hôi?

Cứ tự hỏi bao điêu chưa cắt nghĩa
Dưới mái trường các em có mang theo? 
Cuộc sông rộng dài nghĩa đời thêm tỏ 
Có hạnh phúc nào không đổi bởi gian lao

Trái tim tôi đã bao lần tự hỏi
Bao lo âu hồi hộp đợi chờ
Và năm tháng trong niềm tin lặng lẽ
Tôi bắt gặp bao ánh nhìn khao khát ước mơ...
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NGUYỄN VÀN TRƯỜNG
Giám đốc Công ty TNHH 

Đẩu tư và xây dựng Trường Mạnh

Ngành nghê kinh doanh:
- Kinh doanh thiết bị máy.
- Xây dựng dân dụng công nghiệp.

*Quan điếm sáng tác:
Sự bỡ ngỡ khởi nghiệp đầu đời mà tôi đã phải trải qua 

VỚI bao sóng gió lân những buồn vui đã giúp tôi cảm nhận 
được nhiều hơn giá trị của cuộc sống, tình yêu và thơ
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VIẾT VỂ CHA

Thời gian nhuộm cháy màu da 
Dọc ngang một thuở xông pha chiến trường.
Bước chân in dấu nẻo đường
Khắp Trung - Nam - Bắc, chiến trường Viêng Chăn

Bây giờ da xạm trán nhăn 
Buồn vui xen lẫn băn khoăn sự đời.
Chẳng tham chức tước một thời
Chẳng hám tiền bạc, chẳng lời kêu ca.

Trường Sơn tựa với tình cha 
Cho con chỉ sống thật thà đức nhân.

Hả.i Phòng 08/3/2005
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GỌI ME

Mẹ ơi...!
Con gọi mẹ chiều nay
Khi vê thăm mẹ một ngày cuối thu
Gọi mà chẳng thấy mẹ đâu!
Đê cha con phải buồn rầu
Trầm tư khắc khoải nhịp cầu đứt đôi 
Mắt buồn khô nhưng lòng cha đầm lệ 
Tuôi xế chiều vắng mẹ ở bên cha.
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Mẹ có biết chúng con đang gọi mẹ 
vẫn thì thầm như mẹ ở bên con 
Ngôi nhà cũ bao năm rồi mẹ nhỉ 
Cứ tháng ngày che nắng, che mưa 
Cả cuộc đời mẹ vất vả sớm trưa 
Mái ngói, tường rêu chứa bao kỷ niệm 
Những mùa hè hay mùa đông giá lạnh 
Những trận mưa rào dội ướt trong đêm 
Mẹ ơi!...
Chiêu nay vê cha và chúng con ngồi bên mẹ 
Nén hương trầm, nén cả đau thương.

Thái Bình, 31/10/2006
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CÂY NGOÀI PHỐ

Tôi sinh ra ở quê 
Nhưng ỉà cây ngoài phố 
Vươn lên cùng giông tô 
Trưởng thành với khó khăn.
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Như cây trồng mùa đông
Gió rét vẫn nảy mầm 
Đắng cay cùng năm tháng
Bên hàng cây xứ lạ
Bỗng thấy mình mong manh
Tấm thân tôi nhỏ bé
Giữa đời người rừng cây 
Đã bao lần sóng gió
Giông tô ào ạt qua 
Thân gầy cây nghiêng ngả 
Quặn lòng nỗi xót xa...

Thế rồi cơn gió ấy
Mang mùa xuân trao tôi 
Đắm say chiều êm ả
Hạt cát bờ biển xa...

Hải Phòng 25/12/2002
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NGUYỄN NGỌC CHÂU
Giám đốc chi nhánh

Công ty Công nghệ Hoàng Phương 
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng

*Tác phẩm:
- Mũi tên đen (Truyện dịch)
- Ba người cùng hội cùng thuyền (Truyện dịch)
- Mèn và Trũi (NXB Hải Phòng)
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SÓNG THẦN

Anh như con thuyên lênh chênh 
Thẫm nắng mưa, 
Giông bão cuộc đời.
Loen khoen mỗi đận ra khơi
Vét về
chỉ mấy mảnh trời vụn vênh 
Chẳng ao ước được lênh đênh 
Chẳng còn 
trông ngóng 
ráng lành chân mây.
Neo ẩn rồi, 
mà chiều nay 
Núi vụn tan, 
đất trời xoay, 
biển gầm.
Cố tìm em, 
hoá Sóng Thần.
Bắt anh muôn kiếp, vạn lần phù du...
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Đổ SƠN MÙA CHỌI TRÂU

Loa! Loa!
Tháng Tám chọi trâu
“Dù ai buôn đâu bán đâu ”
Hãy hiện diện vào ngày hiến tế
Loa của ngàn năm hội lễ
vẫn dội bờ đảo Dấu hôm nay.

Đôi lây thuyền cá đầy
Là mạng người hiến tế
Thuở Lạc Long đem con xuống bể
Thuở âu Cơ tìm lối lên rừng
Ngậm ngải tìm trầm, buôn đấu bán thưng
Trầm luân bể tiền tài, cơm áo...

Vạn chài tế thần đảo Dấu
Thay mạng người bằng máu ông Trâu 
Nguyện cầu, nguyện cầu...
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Bãi chọi trâu 
Cát bụi xục ngầu 
Trống khua kèn thổi
Ông thắng, Ông bại 
Máu và đầu đổi lấy bình an.

Phía bên kia đèo Vạn Ngang 
Đấu trường người đang cơn khát nước 
Sừng nhọn loé hình quân mạt chược 
Miếng khoá ngoài hoa những vòng xoay.

Khách ngoại lai 
Mặt đỏ gay 
Xì xồ giọng Tây 
Xen A đông mặt lạnh 
Cà vạt hình lưỡi lê 
Lấp lánh.

Thần Tài trên cao cười méo xệch
Đảo điên nghìn mắt ca-mê-ra...

Vạn Hoa ơi Vạn Hoa
Có tiếng loa nào báo dừng cuỏc đấu?!
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NHỚ

Nhớ nhung 
có tự muôn đời 
Khi một người 
có một người để yêu
Phố phường nào thấy ráng chiều 
Cho người đứng ngắm
Phiêu diêu nỗi buồn
Giữa dòng xe cộ chạy tuôn
Tim anh
đứng lặng nổi buồn, 
nhớ em.
Nhớ ngày ta mới làm quen
Nhớ nụ cười, 
nhớ lúc em cau mày.
Một ngày
Chỉ là một ngày
Vắng nhau
Bằng cả năm đầy hỡi em.
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cuốc KÊU

Cuốc kêu tiếc tuổi hoa niên 
Chót qua rồi.
Chỉ ưu phiền, 
còn vương.
Chén xuân,
Đua sắc khoe hương.
Thổi hè,
Chụm lửa yêu đương đốt lòng.
Heo may
sào sạc thu không
Tình tan mây bụi 
đầu đông hững hờ.
Cuốc kêu hoài đến bao giờ.
Biết bao giờ
Lại mong chờ, 
nhớ thương?!
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NGUYỄN VĂN Tự
Chủ tịch HĐQT 

Công ty cổ phẩn Đúc đồng Mỹ Long

* Ngành nghê' kinh doanh:
- Đúc kim loại đen và kim loại màu
- Gia công cơ khí

*Tác phẩm:
- Hương biển
- Tình trăng
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TÌNH YÊU MÙA XUÂN

Chỉ còn chiếc lá ngủ suốt đêm đông
Chỉ còn chiếc lá buốt giá con tim 
Mùa đông trong em, mùa đông tan đi 
Am lên hàng mi, xanh trời lá biếc 
Anh mang giọt nắng, buông trên vai gầy 
Giọt nắng ấm lên bờ môi, khát khao mùa xuân 
Em là hương hoa, khát khao bỏng cháy 
Theo làn mây trắng ngát về nơi anh 
Mùa đông đi qua, dệt lên gấm hoa 
Chân trời lá biếc
Tình yêu trong anh 
Tình yêu trong em 
Tình yêu mùa xuân.

2/2001
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PHẠM NGÀ
Nguyên Giám đốc 

Nhà xuất bản Hải Phòng
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

*Tác phẩm:
- Đi dọc thời mình (Trường ca -1986)
- Lời ru con của người yêu cũ (1991)
- Trấm tư (1995)
- Mảnh vỡ (2001)
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BÀN TAY VŨ Nữ cAMPUCHIA

Năm ngón tay xoè năm hình ngọn tháp 
Không gian lặng phắc thành mỏng mênh

Trong ánh sáng chập chờn ảo đăng lung linh 
Em bất thần hiện ra như từ pho tượng đá 
Em bất thần hiện ra như nàng tiên nữ 
Câu chuyện xưa mê mải giữa cõi trần 
Nơi lộng lẫy đền đài kiếp đá ngủ ngàn năm

Anh bàng hoàng giữa im lặng thanh âm 
Nghe tiếng nói em cất lẻn từ da thịt 
Thân hình đẩy xô như sóng lượn nhịp nhàng 
Những đường cong âm vang trí tuệ 
Em - ngọn lửa truyền bao thế hệ
Cháy bừng lên niềm khát vọng sâu xa
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Từ hóng tối em đĩnh đạc hước ra 
Không thê nghĩ lít em đấy nữa 
Khoảng cách để hàn tay khép mở 
Là bốn năm dằỉìg dặc đoạ dầy 
Bốn năm hận thù không tình thương nhớ 
Để quên đi vuốt ve và ca múa 
Bàn tay nắm vào đắng cay

Những dáng hình như bắt gặp đâu đây 
Trong nét tài hoa nghệ nhân xưa chạm khắc 
Hàng thốt nốt vút tường cao ngọn tháp 
Chiêu ảo huyền ngôi tượng đá rung rinh 
Lịch sử chạy trên đường nét tạo hình 
Lại trở vê trên mình em phục hiện 
Em mới đó như thoắt vào tan hiến 
Trong hình hài những tượng đá rêu phong

Năm ngón tay toủ sáng vào mênh mông 
Như quyến rũ anh vê huyền thoại 
Một cuộc sống đang hồi sinh trở lại 
Đất nước Ang Ko chùa tháp cung đền 
Đất nước sinh ra từ điệu múa 
Đang tượng hình trên ngón tay em.
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GIA ĐÌNH

Ngày nào cũng từ nơi nấy ra đi
Nơi này trở về
Căn nhà ta gọi mái ấm

Bao niềm vui cược ở đây
Bao phiền muộn trút ở nơi này
Cứ phấp phổng điêu gì chẳng rõ

Rồi có thể
Vợ ta không nói những lời như xưa 
Con ta chẳng nghe hết điều dặn dò 
Đến ta đâu hẳn là ta nữa

An rồi ngủ. Đọc sách. Và cuộc tình 
Cái điệp khúc cũ mèm đầy ma mị 
Nơi ta vừa thiếu lại vừa thừa

Ngày nào cũng ra đi, cũng trở về
Chỉ sợ có bữa dừng chân trước cửa
Bỗng xa lạ như nhầm phải nhà nào

7/1999
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Tự TÌNH Ở ĐẢO

Bao phen tưởng quyết chôn vùi 
Một thời đã nhớ, một thời đã yêu 
Nào hay lỗi tại buổi chiều 
Có chi hò hẹn để khêu nỗi lòng

Biết nhau từ thuở cơn dông
Đất liên chẳng gặp lại vòng đảo xa 
Một em, một ánh trăng tà
Một cơn mưa nhỏ, cùng là một tỏi.
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Thoắt trôi hai chục năm trời
Thở than chỉ để rối bời lòng nhau 
Ví mà có được kiếp sau
Thì xin gánh cả u sầu cho ai

Nỗi niêm chẳng chút nhạt phai 
Lặng im nén tiếng thở dài vào đêm

Thức thêm một chút đi em 
Kẻo mai về với đất liền, lại xa 
Đảo sương nhân chứng đây mà 
Sóng kia dường thức cùng ta tự tình.
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THI HOÀNG
Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí cửa Biển 

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

* Tác phẩm:
- Đom đóm và sao
- Gọi nhau qua vách núi (Trường ca)
- Bóng ai gió tạt
- Cộng sinh với nhũng khoảng trông
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NGƯỠNG MỘ HOA SEN

Bìm non ngoan ngoan
Và đờ đẫn và im lìm và nhuần nhuyễn
Nước trong sáng cứ như muốn vùng vằng 

mà không dám
Bởi hương sen quá đỗi dịu dàng.

Hoa sen không đinh thơm
Không định thơm thì mới thơm như thế
Rất tự nhiên là ta nhớ mẹ
Mẹ quá xa rồi!
Để ta thành con cái của làn hương.

Ta ra điên hay trời bỗng khác thường
Không cỏ hương sen thì trời sẽ sập
Không cỏ hương sen thì ta thối nát.
Song, đấy là điều không dễ có ai tin!

1997-1998
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TƯỞNG NHỚ BÁC KIM NGOC

Thời ấy cháu trẻ trai thường hay nghĩ đến ăn
Cứ thấy cái gì ăn được là thèm
Nào biết à đáu có một ông Kim Ngọc
Quên cả công danh mà nghĩ vê' hạt thóc
Dù sao quan điểm lập trường vững vàng

và được ăn no
Vần hơn vững vàng quan điểm lập trường

mà đói nheo đói nhóc
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Giờ và miếng cơm như ngà như ngọc
Liệu có ai nghĩ tới bác không
Cái thời nông dân nghe kẻng mới ra đồng
Làm lấy điểm chứ không làm lấy thóc
Cái thời hình như cố nhà khoa học
Viết báo nói rằng ngô bổ hơn cơm (?) 
Có kẻ xà xẻo thóc của dân đêm treo cổ

ở cây đa đầu làng
Cái chết nặng nề trĩu dây, chân hắn gần sát đất 
Mãi tới bảy tám giờ người ta mới biết 
(Mọi người đi làm cứ tưởng rằng hắn ta đứng chơi!)

Những chuyện ghê tai kinh hồn ấy qua rồi 
Chuyện cấy chay, cày gãi, bừa chùi là chuyện cũ. 
Nhớ bác quá bác Kim Ngọc ạ!
Gạo giờ có lúc thừa mà cháu đâu dám để cơm rơi 
Từ cõi linh ứng kia, bác chẳng chau mày đâu 

mà chắc bác sẽ cười
Bác chau mày còn đỡ lo chứ bác cười mới ngại 
Cơm rơi vãi là tâm hồn rơi vãi
Thế thì làm thơ về bác làm gì!

1997
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THÊ KỶ MỚI

Có tội tình gì đáu chỉ hồn chai lì
Sự chai lì cứ bóng bẩy dần lên cho mình trượt 
Bóng răm đá đen miết vào thái dương.
Kìa, bỏng cánh tay trần thiếu nữ trên tranh!
Vừa mới chạm vào thế kỷ hai mốt
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Một trăm năm mới tinh nóng bỏng
Vừa đúc xong và chuyển tới địa cầu 
ư nhỉ, bây giờ ta mới thấy nóng
Thiếu nữ trong tranh nhạy cảm hơn mình

Cánh ong ới a tình rằng đang quạt nguội thời gian 
Trên mặt nước có rất nhiêu ánh mắt
Trên mặt đất có rất nhiều dấu chân 
Dấu chân là chiếc ổ của thời gian
Thời gian cần dấu chân chứ không phải

chiếc giường
Thế kỷ mới đâu phải là cậu bé
Là một kiếp tái sinh tìm trở lại cố hương.
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TÔ NGỌC THẠCH
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Hồng An 

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

*Ngành nghề kinh doanh:
- Sản xuất: + Quạt thông gió, xuồng cao tốc

+ Sản phẩm cơ khí.
+ Tự động hoá

- Kinh doanh thiết bị phụ tùng, máy móc.

*Tác phẩm:
Đã xuất bản 3 tập thơ và có 4 giải thưởng.
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GIÓ THI TRƯỜNG

Đời doanh nghiệp
thuyên lênh đênh trên biển

Nước xanh ngằn ngặt một mâu
Bụi thời gian bạc trắng lo âu
Hoàng hôn trầm ngâm đục ngầu ký ức 
Buồm no gió vút trôi ngày biển thức 
Sóng vỗ về

đời nhuộm ánh trăng
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Cơn gió thị trường
Buồm giương trong mưa giông vần vũ 
Xô vào đêm bão gầm dằn dữ 
Cơn lốc xoay tít tắp trùng khơi 
Mưa thời gian đánh đắm mảng đời 
Bánh lái gẫy hồn quắt quay rỉ máu 
Ước mơ trôi theo dòng xoáy 
Giật thót 
Hãi hùng
Rầng rậc lửa nung 
Lỡ một nhịp ... ôi thôi thành cát bụi

Trái tim đập như ngọn đèn nhấp nhói 
Gặp trời quang máy tạnh sóng êm 
Thuyên lại vê với vạt nắng mềm 
Hương biển ấm nồng nàn chát mặn 
Ngấm vào thuyền trong thương trường bất tận 
Biển hiền hoà sâu lắng bao dung.
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THƯƠNG HIÊU

Người ta đồn :
Bệnh nhân ngậm sâm Cao Ly

thần chết đã kề hên lại quay đầu biến mất
Uống nấm linh chi

chữa bách bệnh trên đời
Giữa Seoul mà lòng dạ rối bời
Bảng lảng hoàng hôn 

hồn trôi vê chợ chiều thành phô
Củ nhân sâm

cọng kim chi...
cũng miết vào cõi nhớ

Người Hàn xây thương hiệu từ thuở xa xưa
Ngày tiếp ngày

tiếng thơm nức trong mơ
Như những cánh buồm gắn từng địa chỉ
Toả khắp năm châu 

giang vòng tay rộng mở...
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Có ai ngờ: Bốn mươi năm trước
Seoul COI Sài Gòn là “Hòn ngọc Viễn Đông” 

Còn bây giờ Sài Gòn mơ kịp Seoul 
cũng mất mấy chục năm

Thật mới biết cách làm ăn lạ thế
Cũng da vàng tóc đen

ăn cơm cầm đũa
Ý chí tự cường

một dân tộc Á Đông
Để hôm nay

phố nườm nượp tàu xe
nhà chọc trời san sát tầng không

Sàng ngày đêm
cũng khó gặp mảnh đời vất vưởng

Muôn ngọt ngào
chắt từ đắng cay, hoang tưởng

Ngày mới sang trang như mở tấm lòng
Thương nhớ quê nhà

một nỗi ngóng trông...
Tìm chút quà để tặng người thân

hay quẩy giấc mơ về cho người dân nước Việt.

Seoul, mùa thu 2006
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MƯA BIỂN

Chiêu cuối năm xầm xập mưa rơi. Thuyền lầm lũi 
trên dòng đời sóng ngáp. Mưa thuỷ tinh găm vào hồn 
gấp gáp. Tiếng gọi trùng khơi lời cũ kỹ tận chân trời. 
Trận cuồng phong vê' trong giấc ngủ biển khơi. Đêm 
giông tô gặp tuổi thơ mình loi ngoi mặt nước.
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Vơt được nụ cười em nôi trôi từ bao năm trước, 
vẫn tươi nguyên trong trẻo tựa thuở nào. Những đợt 
song già nhảy múa lao xao. Sợi mưa căng như dây đàn 
gặp ngọn heo may vang âm thanh kỳ lạ. Chẳng khác chi 
tiếng thạch cầm nảy bản nhạc thổ dân hoang dã. Khắc 
khoải, trầm ngâm hằn má biển bơ xờ.

Mưa gâm gào từng đợt sóng xô. Thuyên trôi 
nghiêng về đêm huyền ảo. Ái nhốt bao giấc mơ khẳng 
khiu trong vườn đảo hoang với cổng khép hờ và then cài 
lỏng lẻo. Những giấc mơ xoắn bện vào nhau. Cuộc ái 
ân khổng lồ trong khúc nhạc thưa mau. Mưa nức nở hay 
rên siết để thời gian vẫy vùng ướt như chuột lột.
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Mỗi trận mưa như trời tra hạt. ủ ngày xanh mở mắt, 
nảy mầm. Từng giọt xuân trong veo được chắt ra từ lóp 
lóp tâm hồn. Mưa bịn rịn hoà vào đời biển cả. Mùa nối 
mùa giọt giọt nhớ thưong cứ duềnh lên mới lạ. Đêm giao 
thừa, tôi ướp nỗi niềm của biển vào cành lộc biếc đầu năm.
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HỒNG BÀNG EM HẸN TÔI MỜI

Nhân ngày thành lập Hiệp hội 
Doanh nghiệp quận Hồng Bàng

Bồi hồi nhớ lại ngày xuân
Ngác ngơ bến Bính, bần thần Quán Toan

Gặp em ì úc tuổi đang xoan
Trái tim rực lửa ngập tràn tình yêu
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Tay cầm thương nhớ phiêu diêu 
Lang thang góc biển tìm điều xa xanh

Mong sao đời những ngọt lành
Đắp bồi bằng những lênh đênh xứ người

Tôi đi khắp chốn nhiều nơi
Khi về phượng đã sóng đôi có hàng

Lòng tôi tích tịch tình tang
Gảy lên bao tiếng mơ màng đầy vơi

Hồng Bàng em hẹn tôi mời
Cùng về dựng một khung trời doanh nhân.

20/12/2006
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TRỊNH QUANG TÁC
Giám đốc

Bưu điện thành phố Hải Phòng

* Tác phẩm:
- Cánh én mùa xuân (NXB Hải Phòng)

* Quan điểm sáng tác:
Thơ của tôi để động viên khích lệ, đánh dấu mốc lịch 

sử, một sự kiện, góp cho cuộc sống sinh hoạt ở đơn vị thêm 
vui tươi, hăng hái lao động sản xuất kinh doanh đạt hiệu 
quả cao hơn. Qua thơ, mọi người hiểu mình hơn, tin tưởng 
nhau hơn, để cùng cộng tác làm việc tốt hơn.
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RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN

Văn chương - Nghệ thuật tinh hoa 
Đúc kết đời sống diễn ra hàng ngày 
Thúc đẩy cuộc sống hôm nay 
Lời thơ tiếng hát mê say lòng người 
Làm cho cuộc sống vui tươi 
Hăng hái công tác xây đời ấm no 
Những ai có tấm lòng thơ 
Đã đến với Hội, là mơ mộng nhiêu 
Ra đời đúng Tết Nguyên tiêu 
Hội thơ phát triển được nhiều người khen 
Hội viên quyết chí luyện rèn 
Sáng tác thiết thực xây nên nghĩa tình.
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RÚT NGẮN KHÔNG GIAN

Rút ngắn không gian nối liền khoảng cách 
Điện thoại nối thông, xa cũng một nhà 
Đất trời biển rộng bao la
Chắp cánh xum họp chính là các em
Điện thoại dich vụ là tên
Đáp ứng xã hội tiến lên hàng đầu 
Xứng đáng truyền thống Đảng trao 
Trung thành dũng cảm, thắm bao nghĩa tình 
Bưu điện Việt Nam quang vinh 
Đất nước phát triển dân mình ấm no 
Thi trường điện thoại bây giờ 
Xu hướng hội nhập phải chia thỉ phần 
Cạnh tranh dịch vụ gian truân
Quyết vượt sóng bão ra quân... khải hoàn 
Mạch thông, chuông đổ ngân vang 
Nói trong, nghe rõ, chữa càng phải nhanh.
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DOANH NGHIỆP HẢI PHÒNG
Nhăn năm 2002 là năm doanh nghiệp Hải Phóng

Nám nay doanh nghiệp Hải Phòng
Chính sách thông thoáng từ trong ra ngoài 
Đầu tư phát triển tương lai
Kinh tế tăng trưởng hơn mười phần trăm
Các ngành mũi nhọn cuối năm
Dịch vụ sản xuất cũng tăng hơn nhiều
Khen thưởng đã vượt chỉ tiêu
Doanh nghiệp tiêu biểu dẫn đẩu tốp ten
Các ngành tổng kết cuối năm
Kỉnh tê - xã hội - quốc phòng - an ninh
Thời cơ như ánh bình minh
Đê cho thành phố chúng mình vươn cao.
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THẢM ĐẢO CÁT BÀ

Cát Bà kỳ thú người ơi
Bốn trăm hòn đảo chơi vơi biển rồng 
Liên kê bên vịnh Hạ Long
Non xanh nước biếc sáng trong ngời ngời 
Cát Cò 1, Cát Cò 2
Đường xuyên đảo quyến rũ người đam mê 
Bãi dài cát trắng pha lê
Sóng vờn đảo gió trăng mê mẩn cười.
Vườn quốc gia bước chân vui
Bao loài thú quỷ trên đời còn đây.
Biển xanh, núi biếc, hàng cây...
Xa xa Hòn Guốc, bè đầy cá tôm.
Tầu thuyền tấp nập đảo Đèn
Lung linh huyền ảo rực lên nắng hồng 
Cát Bà bên Vịnh Hạ Long
Kì quan nổi tiếng Hải Phòng quê tôi.

Tháng 3/2004
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QUÊ MÌNH ĐỔ SON

Đảo Dấu như một quân cờ
Hải đăng thức đến bây giờ - trăm năm 
Rừng yêu như một nong tằm 
Cô xưa, bé nhỏ, mặn đằm sóng xanh 
Làng chài như một bức tranh 
Đồi cao thông hát trong lành lời ru 
Nhiêu khỉ trong gió vi vu 
Sơn ca thả tiếng vào thu ngang trời 
Chốn này - vua chúa nghỉ ngơi 
Chốn này - lễ hội một thời chọi trâu 
Ngoài khơi vẫn những con tàu 
Hàng đi, đến nối nhịp cầu bang giao 
Bãi tắm như một lời chào 
Mịn màng bãi cát, hoa nào cũng xinh 
ơ đây non nước hữu tình 
Đi xa xin nhớ quê mình Đồ Sơn.
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TRỊNH ANH ĐẠT 
Giám đốc khách sạn Hoa Thành Đạt 

Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng

*Tác phẩm:
- Trước hoa hổng (NXB Hội Nhà văn - 2003)

* Quan điểm sáng tác:
Thơ là nghệ thuật sử dụng ngôn từ một cách tổng hoà 

giữa hồn nhiên và chủ định; nghiêng bên này thì non nớt, 
ngả bên kia thì giả tạo, thô thiển.
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ME MIEN TRUNG

Chúng con kính cẩn cúi chào
Miền Trung

Máu lửa
Gian lao

Anh hùng
Bao nhiêu bà mẹ chờ chồng
Núi

Không đủ đá
Để

Trồng vọng phu.
Quảng Bình - 1969
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THÔI ĐÀNH NÓN Áo RA ĐI
Tặng Xuân Nghĩa

Thế là vợ bạn sang Đài
Loan bay phượng nhảy nhịn vài ba năm 
“Nửa đời chum vại ”(t> nhọc nhằn
Đất nung mấy đận mới sành da lươn (*)

(*) Tác phẩm của nhà văn Xuân Nghĩa
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Méo tròn vợ vụng thước khuôn
Văn thơ chồng chẳng chịu luồn trôn kim 
Ao cơm bạc mặt kiếm tìm
Đành lòng làm xuất ỏ sin xứ người

Rủi may như thể que cời
Còn mong rơm rạ ngấu trời lửa than 
Gi ầu lo tiến chức thăng quan 
Nghèo lo yên Ổn để làm thường dân

Cầu giời bạn vợi nợ nần
Sớm ngày đoàn tụ còn vần vại chum.
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CHIỂU QUA SÔNG ĐÁY

Tặng Lệ Hoa

Lòng sông chẳng rộng, chẳng sâu 
Mỏi chân đến bến thương nhau cấn tiền 
Bồng bềnh mép nước, con thuyền
Hẳn cô lái đã lỡ duyên bỏ chèo?

Một theo, trăm khó cũng theo
Em bám chắc, anh nhổ neo lựa dèmg... 
Chân trời mìĩ mịt cơn giông
Sóng to, gió cả, lặng không bỏng người!

Chiến tranh, bom đạn qua rồi 
Dễ gì buông lái giữa nơi quê mình
Chèo ngang mắt bão rập rình
Anh đưa em cập bến tình khát khao!...

Ngẩn ngơ ai cất tiếng chào
Hay con sống nhắc chiều nào qua sông.

Mỹ Tho - Thanh Thuỷ
1976-2006
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NGƯỜI VỂ BÊN CŨ

Tuôì thơ bên bến sông này
Nhớ lời mẹ dặn: Đò đầy chớ sang

Mỏi chán ra Bắc, vào Nam
Ngày vê, kịp chuyên đò ngang cuối cùng!

Vớt lên một cánh hoa rừng
Hương nghèn nghẹn thoảng giữa rưng rưng chiều

Một mai đò gác mái chèo
Nhớ thương biết gửi bến nào sông ơi!

Kiện Khê, cầu hợp long rồi
Thênh thang đường mới, chân trời vời xa...

Lở, bồi bến cũ mình ta
Trên tay rơm rớm cánh hoa lạc rừng.
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TRỊNH TRỌNG GIỮ
Chủ tịch

Tập đoàn Kinh tế Đông Hải

*Ngành nghề kinh doanh:
- Đóng tàu và sửa chữa tàu thuyền.
- Dịch vụ tổng hợp và đầu tư xây dựng.

*Tác phẩm:
- Nhật ký - Thơ
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XÂY ĐÀI LIỆT SỸ XÃ ĐÔNG HẢI

Đất nước hoà bình 
Các anh hy sinh
Tôi vê' còn nhớ 
Tâm tôi vẫn ở
Bên cạnh các anh 
Nay ghi công danh 
Xây đài liệt sỹ 
Thắm tình đồng chí 
Nặng nghĩa đồng bào 
Bao nhiêu công lao 
Xin phần báo đáp...
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NHỚ BAN

/Wzứ lắm, quên sao được các anh các chị 
Từ ngày đầu đã thủ thỉ bên nhau
Bát cơm, củ sắn, nhành rau
Cùng nhau chia sẻ ta đâu có sờn
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Chữ tình ai tính thiệt hơn
Ghi lòng để nhớ oán ơn làm gì? 
Đường chung vui bước ta đi
Đoạn đường cuối, biết ai thì ra sao? 
Bộ đội Trung Dũng tự hào 
vẫn tin thế sự để vào tương lai.
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TRẦN DUY THỊNH
Phó Giám đốc

Công ty Vận tải Dịch vụ Tổng hợp 530

*Ngành nghề kinh doanh:
- Kinh doanh vận tải thuỷ và bộ.
- Đầu tư xây dựng.

* Quan điểm sáng tác:
Hình ảnh người mẹ Tổ quốc và những tấm gương các 

anh hùng liệt sĩ là đề tài mà thơ tôi theo đuổi nhiều năm qua.
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MẸ VIỆT NAM ƠI

Mẹ Việt Nam ơi! Nón nghiêng đầu 
Dáng thanh gầy thân gập nỗi đau 
Mẹ đứng đó hao đêm rồi không ngủ 
Nhìn sóng đời, sóng trước nối sóng sau.
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SAO ANH KHÔNG VẼ
Kính tặng các anh hùng liệt sỹ

Sao anh không vê, thăm nếp nhà tranh cũ
Nơi có dáng mẹ gầy, lam lũ đứng ngóng trông 
Mấy rặng duối già, kê bên giếng nước trong

GIÓ THỊ TRƯỜNG 187



Thủ thỉ đếm từ ngày ấy, anh đi không trở lại 
Có nỗi đau nào, vẫn biết là mãi mãi 
Đồng đội rủ nhau về, anh nằm lại rừng xa 
Bao mùa thu, lặng lẽ dắt nhau qua
Quê hương thán yêu...! Bao đêm ngày vất vả 
Khắc khoải từng ngày, đau đáu nỗi nhớ anh 
Anh giải phóng quán - Anh hoá màu xanh 
Cho Tổ quốc Việt Nam - muôn đời hùng vĩ 
Các anh ơi! Xin hãy yên lòng nghỉ
Bởi trên dải đất này - đâu cũng một quê hương.
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TRẦN HUY KHÁNH
Phó Tổng Giám đốc

Công ty CP sx TM Đài Loan

*Ngành nghề kinh doanh:
- Kinh doanh nội thất.
- Đầu tư siêu thị, trung tâm thương mại.

*Quan điểm sáng tác:
Thơ là tình cảm của tôi dành cho thành phố cảng thân 

yêu và những kỷ niệm suốt đời không thể nào quên được.
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HOA PHƯỢNG

Màu hoa Phượng rực lên trong nắng
Sắc màu này tôi chờ đợi từ láu 
Tháng năm ơi em mãi đi đâu 
Có biết rằng lòng tôi thương nhớ 
Nhớ chùm hoa rực lên trong nắng lửa 
Đã yêu rồi, yêu mãi tháng năm ơi 
Yêu muôn đời màu phượng của tôi 
Yêu mãi mãi không thôi màu phượng vĩ 
Em có biết không hoa Phượng nhỉ 
Anh yêu em sao em mãi ở cành 
Hoa phượng chiều rực cháy lòng anh 
Như trái tim anh trao cho em hồng như phượng.
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TRÁ LẠI EM

Trả lại em tấm hình kỷ niệm
Cả những ngày tuyệt đẹp thuở bên nhau
Trả lại chơ em lá thư dầu
Thư em viết đã khô lâu dòng mực
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Trả lại cho em những gì anh góp nhặt 
Cả nụ cười anh luôn giữ trong tim 
Trả lại cho em sắc màu hoa tím 
Có một chiều em ghé đến thăm anh 
Trả lại cho em một điểu anh chưa nói 
Và trả cho em những đêm mòn mỏi 
Mong mói mòn em hãy đến trong mơ 
Trà lại cho em cả những vần thơ 
Thơ hay lắm nhưng còn đang dang dở 
Trả lại cho em những diều trăn trở 
Để từ nay ta chẳng nợ nần nhau 
Trả lại kiếp này nhưng không trả kiếp sau 
Bởi anh mong rằng kiếp sau anh được nợ.
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TRẦN BÍCH NGA
Giám đốc

Công ty cổ phần Bảo Tín

* Ngành nghề kinh doanh:
- Dàn dựng chương trình ca nhạc, hội nghị.
- Dựng đĩa DVD, VCD

*Quan điểm sáng tác:
Thơ là tình yêu và những xúc cảm thầm kín nhất trong 

trái tim tôi.
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TÌNH THU

Ta say chẳng biết hạ qua
Khi nhìn lá rụng biết là thu sang

Bồi hồi một chuyến đò ngang
Cho đôi ta chợt mơ màng tơ vương

Đã yêu phải nhớ, phải thương
Tỉếng con chim hót cuối đường lắt lay

Tình trao gửi ấm bàn tay
Cho thêm lá đổ sang ngày vào đêm

Đêm dài trong cặp môi êm
Có tình nồng ấm gió mềm mùa thu.
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ĐÊM MƯA

Đêm mưa nhớ gió thị trường
Bao nhiêu vất vả con đường lặng trôi

Mưa tuôn bao lệ cuộc đời
Mưa cho em nhớ một người là anh
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Mưa cho lộc biếc đầu cành
Mưa cho anh nhớ ngọt lành môi son

Mưa rơi cho biết vuông tròn
Hai sương một nắng ai còn nhớ ai

Mưa rơi ướt lạnh bờ vai
Ao che chưa ấm đã ngoài mùa thu

Đêm mưa xa vắng lời ru
Gió thi trường đã đong đưa tiếng gà.
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vủ VĂN LONG
Giám đốc

Xí nghiệp In và QC Đề can Văn Long

*Ngành nghề kinh doanh:
- In ấn trên mọi chất liệu.
- Kinh doanh thiết bị ngành in.

* Quan điểm sáng tác:
Kỷ niệm về chiến trường Quảng Trị và tấm gương hi 

sinh của những người lính là cảm xúc xuyên suốt những bài 
thơ của tôi.
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QUẢNG TRỊ 81 NGÀY ĐÊM

Ầm ầm bom nổ cày Bến Vượt
Mặt sông cuồn cuộn đạn pháo thù
Dày đặc bầu trời máy bay địch 
Gầm rú nơi đây suốt đêm ngày.

Tám mốt ngày đêm mảnh đất này
Mặt đất sôi lên như chảo lửa
Đạn bom xé nát cả không gian 
Viên gạch không còn nơi Thành CỔ 
Khói lửa cuộn lên ngút trời mây.

Tám mốt ngày đêm ở nơi đáy
Không một giờ - một phút - một giây 
Ngừng bom rơi - đạn nổ
Không một giờ - một phút ở đáy?
Không có
Những người con Anh hùng đã nằm xuống 
Đê giữ từng tấc đất quê hương.
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Đạn bom tủn khốc - cỏ dại không còn
Nhưng bước chán của những Người lính tre’ 
Vần quên mình vượt qua dòng Thạch Hãn
Vào Cỏ Thành - giành giật từng tấc đất với quản thù. 
Đạn xé nát trời — âm ầm bom nổ
Máu dô nơi dòng sông, máu nhuốm đất CỔ Thành 
Thịt với xương trộn lẫn đất dưới chiến hào 
Nhưng các Chốt xung quanh thành Quảng Trị 
vẫn ngời ngời rực sáng tên các Anh
Những chiến sỹ giải phóng quân dạ sắt - gan vàng 
Cho dù giữa cái sống và chết không còn ranh giới 
Vẫn hiên ngang, bất khuất kiên cường 
Không rời một tấc đất quê hương
Chốt Long Hưng - Chốt Trí Bưu - Chốt Bồ Đề 
Chốt La Vang... chốt Thành cổ đạp lên xác thù. 
Sẽ chẳng còn một lời nào có thể nói lên hết được 
Sự tàn khốc của bom đạn mà kẻ thù dội xuống nơi đây. 
Sẽ chẳng có một lời nào
Mà cỏ thê nói lên hết được
Sự quên mình của hàng vạn Người con 
Đã ngày đêm bất khuất - kiên cường 
Hiến dâng tuôi xuân mình cho Đất nước 
Bằng thịt - bằng xương ~ bằng trái tim mình
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Để giữ gìn từng tấc đất quê hương
Cho dù biết có thể hy sinh thán mình trong chốc lát 
Vân mim cười — viết tiếp những vần thơ 
Vào trang sử hào hùng của dân tộc.
Tám mốt ngày đêm Thành Quảng Tri
Những vần thơ tôi viết
Vân không nói lên hết được
So VỚI những gì mà những ai dã từng biết
Vì chỉ có:
Chính những người lính bằng xương - bằng thịt
Đã từng sống và chiến đấu ở nơi đáy
Trong thời gian tám mốt ngày đêm đỏ
Sau chiến tranh được may mắn trở về
Sống giữa đời thường cùng Đất nước hôm nay
Và linh hồn của những người đã khuất
Thịt VỚI xương đã hoá đất nơi này
Mới có thể hiểu rõ hơn ai hết
Là vì sao Thành CỔ tám mươi mốt ngày đêm
Đã đi vào bất tử
Góp phần đê hôm nay
Làm nên một Quảng Tri anh hùng
Góp phần làm rạng rỡ Non sông.

Hải Phòng ngày 10/04/2005
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vủ THÀNH CHUNG
Giám đốc Công ty Du lịch Thuỷ Nguyên 

Hôi viên Hội Nhà văn Việt Nam

* Ngành nghề kinh doanh:
- Kinh doanh Vận tải.
- Dịch vụ du lịch.

* Tác phẩm:
- Miến quê thao thức (NXB Văn học)
- Biển nhớ (NXB Hội Nhà văn)
- Thơ xanh bóng núi (NXB Hội Nhà văn)
- Lục bát giao duyên (NXB Hội Nhà văn)
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CHÙM NẮNG MUÔN

Nuốt lệ đắng tiễn chiều ly biệt 
Hoàng hỏn về nhuộm tái chân mây 
Tưởng mãi tình yêu nồng thắm 
Ta đi... Ôm mộng héo gầy!
Đành ly biệt - Mối tình dang dở 
Yêu tận cùng, không dễ ai hơn 
Ly biệt nhé!

Trời ơi!
Đừng ly biệt...

Tháng năm say đắm... dỗi hờn
Vũ trụ lớn dường nhỏ lại
Nửa đời nay mới thật là yêu
Ta quên mọi điều để nhớ
Em - Ngôi sao hy vọng

Nháy trong chiều...
Em còn đấy - Em giờ ảo ảnh 
Đành vậy! - Lá tình mỏng mảnh 
- Ai mất ai?

Sau biệt ly này!

Hà Nội 10/2004
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TRƯỚC CÂY CẨU THẾ KỶ

Dòng sông sinh cùng trái đất
Trái đất sinh cùng những vì sao
Quằn quại dòng sông sinh nở
Sấm chớp, bão giông thét gào
Ai đã ôm cây bơi qua sông rộng
Thủa hồng hoang
Cuốn trong dòng nước xoáy
Chưa kịp sang ngang?
Con đò lầm lũi bao đời
Chở những kiếp người
Vê đâu bóng cò, bóng vạc
Đắm chìm đáy sông!
Thời tôi lớn, đôi bờ vời vợi
Hát câu “Bèo dạt, mây trôi... ”
Bờ kia cố người ngóng đợi
Tóc dài theo gió sang tôi!
Cây cầu thế kỷ bắc xong
Cho bao linh hồn đắm chìm, phiêu dạt
Lên cầu

Sang sông!
cầu Bính, 8.01.2007
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TRỞ LẠI HẢI PHÒNG

Bao năm đi...
Tôi trở lại Hải Phòng 

Thành phố- Người yêu tôi vẫn đợi 
Gió nồng mặn, bóng con tàu vồi vội 
Em kiêu sa, hào phóng, chân tình...

Tôi nhuộm hồn mình 
Xóm nhỏ. Áo thợ xanh đường phố 
Cha mẹ lệch ca, ngày gặp nhau nửa bữa 
Tuổi học trò, trèo sấu bắt ve choai
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Tuổi thơ quăng mình
cửa Nam Triệu rộng dài

Bùn đất, phù sa ngấm vào máu thịt 
Sóng đưa võng, chao nghiêng biển biếc 
Cánh tay trần — Săn cột buồm lên.

Chiêu Cầu Rào tôi biết yêu em
Cánh phượng hồng e ấp điều muốn nói
Em ngúng nguẩy, vào ca bối rối
Bỏ tôi bên đường, chao chát gió ào qua

Biển vào đêm ru thành phố khơi xa
Thành phố của tôi trước cuộc đời giông bão 
Em vẫn em - trẻ trung huyên ảo
Tôi yêu em

Yêu đến dại khờ!

Ngày thơ Việt Nam, 15.01 âl. 2006
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NHỚ XANH-PÊTECBƯA

Hoeing Cling vẫn đây, bao thế kỷ
Dẫn Pie-Đệ-Nhất không còn
Vóc dáng Ngưìri ngang trời lồng lộng
Bao thế kỷ hào hùng đỏ rực dấu son

Thành phố cổ - Dáng con tàu lớn
Soi mình trên sóng nước Nê Va 
Bao lăng tẩm, dên đài tráng lệ 
Vươn cao mình trước giông bão tràn qua.

Chiến hạm Rạng Đỏng neo vào hai thế kỷ
Sau tung hoành Bắc Hải xa
Pháo gầm rít, ngai vàng sụp dô’
Cách mạng Tháng Mười
- Muôn năm, muôn năm nước Nga!

Gió Hắc Hải thổi dọc bờ ảo vọng
Tôi miên man bên sóng Nê Va
Cũ và mới xao lòng bao thế hệ 
Đi vê đâu?

Hỡi Gấù-Trắng-N ước-Nga!

Xanh-Pẻtécbua - Hà Nội, 2001 - 2006
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vũ THỊ HIỂN
Giám đốc Markettinh

Đại diện KD HP Công ty AKZONOBEL

* Ngành nghề kinh doanh:
- Phân phối sơn Levis.
- Trang trí nội ngoại thất.

* Quan điểm sáng tác:
Thơ là những cảm xúc của trái tim tôi trước tình yêu và 

cuộc đời.
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ĐƯỜNG Tơ

Tiền và địa vị
Đừng mua thêm tiếng khóc

Sắc nước nghiêng trời
Đừng mua bão táp phong ba

Chúng mình yêu nhau
Không kể trẻ già

Xin trao anh đường tơ
Dệt mối tình chung thuỷ.
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BẢN TÌNH CA CHO EM

Tình yên em dành cho anh
Như màu xanh hy vọng
Như màu đỏ đam mê
Như màu vàng khát vọng
Như màu tím thủy chung
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Tình yêu anh dành cho em 
Mãi mãi là bản tình ca 
Trong trái tim em 
Như mầm xuân rạng rỡ 
Như nắng hạ nồng nàn 
Như gió tìm mát mẻ 
Như bếp lửa ngày đông 
Bản tình ca cho em.

210 VŨ THỊ HIỂN



vũ PHÁI
Nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ 

Nguyên Trưởng ban Giáo dục chuyên nghiệp

* Quan điểm sáng tác:
Tôi luôn dành cho thơ những tình cảm của một người 

gắn bó nhiều năm trong ngành tổ chức xây dựng Đảng.
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CẢNH NHÀN

Trong nhà, ngàn cuốn sách 
Ngoài hiên, mấy khỏm lan 
Tuổi đời đã tám chục
Vê hưu, sống thanh nhàn
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Nhưng thị trường biến động
Vật giá cứ leo thang
Họ nhà cao, cửa rộng
Mình ăn ở xuềnh xoàng

Đầu thước ngọc, khuôn vàng
Đâu lẽ đời, lý tưởng
Nhà gi ầu lên ngôi sang 
Đồng tiền thành vương tướng

Mặc dòng đời trong đục
Ta về tắm ao ta
Giữ trọn lồng trung hiếu 
Xem thường những thây ma!
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ĐỂ LẠI CHO ĐỜI!

Để lại cho đời được ít trang 
Mặc ai tích của với bạc vàng 
Họ đi tìm kiếm giầu sang cả 
Ta chắt chiu viết được mươi hàng 
Danh phận phải đâu mang chức tước 
Ruột tầm đỏng góp với giang san 
Rồi đây cùng trở vê với đất 
So đọ làm chi dưới suối vàng!
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vủ THUÝ HỒNG
HÔỊ viên Hội Nhà văn Hải Phòng

*Quan điểm sáng tác:
- Mọi người, mọi cảnh đời đều có thể trở thành nhân 

vật của tôi. Mỗi khi có một bài thơ ra mắt khán giả, tôi lại 
nhận được nhiều lời chia sẻ, cảm thông vì ai cũng nghĩ: 
“Chắc gia đình hay tình cảm của cô ta đang có vấn đề...” 
Có lẽ tôi đã thành công chăng?
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NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU

Nơi ấy
Miền sóng gió

Hoa phượng đỏ giữa mùa phù sa ngầu đỏ
Sóng gào ngoài bãi sông
Mùa của những bông lúa ngậm đòng
Mùa của cáy còng gọi nhau con nước xuống...

Cảng Hải Phồng
Bến Cảng nơi đầu sóng

Thành phó đón ánh mặt trời
Những con tàu vạn tấn giong khơi
Cần cẩu vươn cánh tay sắt thép

Hải Phòng xưa những năm trận mạc
Tuổi thơ anh túi sách, mũ rơm
Sấp ngửa luống hoa, áo vá, vai sờn
Nứt nẻ đôi tay của mẹ.
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Người Hải Phòng ngực cáng gió bể
Tiếng cười mặn chát muôi đại dương
Mỗi địa danh, gốc cây, con đường
Đều vạm vỡ sức trai cửa biển

Hải Phòng - nơi em đến
Một phố Cảng lầm bụi than
Một ô cửa xanh thấp thoáng bóng bàng
Lá rụng bay bay như phong thư để ngỏ

Phô' Cảng ồn ào người xe và gió
Thành phô căng mình vươn ra biển Đông
Nắng sớm vừa ỉên

Hoa phượng đỏ Hải Phòng
Thắp lửa bời bời những con phố nhỏ

Em yêu mánh vườn xưa lấp lánh nụ cười của mẹ 
Nơi tình yêu bắt đầu - điểm tựa của ngày mai.
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THU VE

Trậ/7 mưa ngân đầu tiêu đã níu mùa thu lại gần hơn 
Nắng cô' hừng lên nhưng mỏng manh và yếu ớt 
Da mặt té tê khi gió vờn phảng phất
Cô đơn nối dài thêm ra

Mùa thu đến gần chẳng giúp được gì
Anh đã ở xa trong niềm khắc khoải
Những rạn vỡ mùa hè để lại 
Se sắt đau theo hơi thu vê

Sương vần còn thưa lắm chưa đủ che đi khuôn mặt 
hốc hác sau những đêm mất ngủ

Đi trên đường sợ có ai nhìn vào mặt
Nước mắt nuốt vào trong thấy nhiều vị ngọt 
Lại mừng vì mình vẫn còn yêu

Hương thị, hương Ổi đang rón rén theo
gánh hàng hoa vào phố

Nín thở vì mùi thơm rất cũ
Ngồi lại chỗ thường đợi nhau năm xưa
Thầm cảm ơn mùa thu...
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ĐỐI DIÊN MÌNH

Có phải những rung cảm trong anh
như mưa bóng mây 

Và tình yêu dã trao em hết
Chia sẻ không phải là sự thật 
Anh chẳng còn gì cho những người sau...?

Em tập mỉm cười trước những xót đau 
Tập tha thứ và thông cảm 
Tập bào chữa cho anh

bằng những nghĩ suy đơn giản 
Tự mình xoa dịu mình thôi.
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Muốn trách anh chẳng thốt thành lời 
Hạnh phúc hiện hữu cùng mất mát 
Quả đầu mùa thường mang vị chát 
Ngọt ngào xen lẫn đắng cay...

Dòng sông xưa đang lặng lẽ trôi xuôi 
Nước sông đục như nước mắt.
Em gọi mãi mà bờ kia ngoảnh mặt 
Đành xin lỗi hẹn cây cầu.

Ao em không vàng trước ánh đèn màu
Tóc anh nhiêu sợi bạc
Cơn gió nào đi ngang vỉa phù sa thuở trước 
Giờ còn quay lại với em không?

Thả nỗi niềm vào sông
Xin dòng nước hãy mang đi hết...
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NHŨNG CĂN NHÀ
BÌNH YÊN TRONG MẮT BÃO...

...Và những người đàn bà bình thản đợi chồng 
Mâm cơm đậy kín lồng bàn

dây điện thoại xoắn như dấu hỏi

Tin hiệu rơi tõm vào thỉnh không như một sự vô lý 
Tắt máy hay ngoài vùng phục vụ

là quyền của chủ thuê bao 
Họp ngoài giờ hay vui vẻ cùng bè bạn? 
Không có bất kì sự giải thích hợp lý nào !
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Những căn nhà bình yên trong mắt bão,
Và những người đàn bà bình thản đợi chồng 
Lặng yên, nhẫn nhịn,

là cách xử sự văn minh, đúng mực 
Việc của anh quan trọng hơn mái ấm gia đình.

Những căn nhà thế kỷ 21,
Những người đàn ông bận việc cơ quan,
Những mâm cơm đậy kín lồng bàn,
Những chiếc điện thoại tắt máy

hay ngoài vùng phục vụ...
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XUÂN THẠC
Giám đốc

Công ty TNHH Hoàng Phò

* Ngành nghề kinh doanh:
- Sản xuất, kinh doanh thiết bị điện

*Tác phẩm:
- Nhân quả (NXB Văn hoá dân tộc - 2006)
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SANG SONG

Câu thơ ai thả xuống sông?
Để đàn cò trắng bay vòng trời cao 
Thuỷ Nguyên ai ngả mũ chào 
Đón nàng thi sỹ - xôn xao bến đò 
Tiếng cười khúc khích nhỏ to
Làm vui, vui cả chuyên đò sang sông...
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VŨNG VÀNG VÀ TRONG TRẮNG

... Anh biết rằng khi yêu! 
Là phải qua gian khổ 
Anh sẵn sàng chống đỡ 
Mọi gian khó hiểm nghèo 
Để giữ cho tình yêu 
Vững vàng và trong trắng.
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sức BẬT NGÀY XUÂN

... Lan vẫy gọi
Quất vàng đứng đợi 
Gió xuân về
mưa bụi bay theo
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Cuộc đời này 
lắm lúc cheo leo 
Nhưng xuân đến 
đem theo hạnh phúc 
Biết bao người 
ngày xuân thúc giục 
Đi du xuân 
náo nức lên đường 
Tạo cho mình 
có đủ sắc hương.
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Xây tổ ấm 
thiên đường trái đất 
Những cây hồng 
cây mai, cây quất 
Tạo cho đời 
sức bật ngày xuân 
Tiếng đàn ai? 
thánh thót vang ngán 
Hoà quyện lại 
nhân quần, thế thái.

228 XUÂN THẠC



MỤC LỤC

STT Tác giả Trang

1 Bùi Quý Thực 7

2 Bùi Mạnh Đức 15

3 Bùi Nguyên Tâm 23

4 Bùi Đức Tỉnh 27

5 Cao Tiến Thụ 31

6 Đào Văn Lai 37

7 Đàm Công Huế 43

8 Đoàn Văn Khương 49

9 Đoàn Thị Luật 53

10 Hồ Anh Tuấn 57

11 Hoài Khánh 65

12 Hoàng Khôi 69

13 Lê Văn Hân 73

14 Lương Thanh Bình 77

15 Lưu Tuấn Dũng 81



16 Minh Trí 85

17 Nguyễn Trí Tuệ 93

18 Nguyễn Văn Sính 99

19 Nguyễn Huệ Nhung 105

20 Nguyễn Ngọc Thịnh 109

21 Nguyễn Trọng Nguyên 115

22 Nguyễn Lâm cẩm 119

23 Nguyễn Văn Bảo 123

24 Nguyễn Siêu Phàm 127

25 Nguyễn Văn Trường 131
26 Nguyễn Ngọc Châu 137

27 Nguyễn Văn Tự 143

28 Phạm Ngà 147

29 Thi Hoàng 153

30 Tô Ngọc Thạch 159

31 Trịnh Quang Tác 169

32 Trịnh Anh Đạt 175

33 Trịnh Trọng Giữ 181

34 Trần Duy Thịnh 185

35 Trần Huy Khánh 189



36 Trần Bích Nga 193
37 Vũ Vãn Long 197

38 Vũ Thành Chung 201

39 Vũ Thị Hiền 207
40 Vũ Phái 211

41 Vũ Thuỷ Hồng 215
42 Xuân Thạc 223
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